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MỞ ĐẦU
1.1. Lý do và sự cần thiết lập đồ án quy hoạch

Mù Cang Chải là một trong chín đơn vị hành chính thuộc tỉnh Yên Bái. Thị trấn có vị trí nằm tại phía Tây Bắc tỉnh Yên Bái với phía Bắc giáp huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; phía Nam giáp huyện Mường La, tỉnh Sơn La; phía tây giáp huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và phía Đông giáp huyện Văn Chấn và huyện Văn Yên.

Huyện Mù Cang Chải là huyện miền núi có diện tích khoảng 1.198,89 km2 với dân số 63,961 người, toàn huyện có 13 xã và 1 thị trấn. Cách trung tâm huyện lỵ Yên Bái và thành phố Lào Cai khoảng 180 km, huyện nằm sâu dưới chân của dãy núi Hoàng Liên Sơn, ở độ cao 1000 m so với mực nước biển. Huyện Mù Cang Chải kết nối với mạng lưới giao thông huyết mạch bằng quốc lộ 32 thông qua đèo Khau Pạ - một trong những tứ đại đèo của vùng Tây Bắc nước ta.

Thị trấn Mù Cang Chải là đô thị duy nhất của huyện Mù Cang Chải và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện. Thị trấn nằm ở trung tâm của huyện Mù Cang Chải trên tuyến quốc lộ 32 thuận tiện cho việc kết nối với thành phố Yên Bái và thủ đô Hà Nội. Từ đó, thị trấn Mù Cang Chải sẽ là động lực phát triển kinh tế xã hội cho huyện Mù Cang Chải cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh.

Nằm trên một thung lũng tại cực Tây của Yên Bái, Mù Cang Chải được thiên nhiên ưu ái với khí hậu trong lành và tài nguyên khoảng sản phong phú. Song địa hình chia cắt mạnh mẽ và những hạn chế về cơ sở hạ tầng khiến cho Mù Cang Chải trở thành “vùng trũng” chưa được sự quan tâm và đầu tư đúng đắn. Từ đó dẫn đến một nghịch lý: Mù Cang Chải – vùng đất nổi tiếng thế giới với di sản ruộng bậc thang và các bãi đá cổ - đồng thời cũng là một trong 56 huyện nghèo nhất nước (theo quyết định số 275/QĐ-TTg năm 2018). 

Với những lợi thế trên Mù Cang Chải được hướng đến trở thành huyện du lịch tiêu biểu, phát triển bền vững thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là thị trấn Mù Cang Chải, với vai trò thị trấn huyện lỵ có nền kinh tế, cơ sở hạ tầng đang được chú trọng đầu tư và phát triển. Công tác quy hoạch xây dựng cũng được các cấp chính quyền hết sức quan tâm. Cùng với đó, thị trấn Mù Cang Chải trong quy hoạch xây dựng vùng huyện Mù Cang Chải được định hướng nằm trong vùng trung tâm giới thiệu lịch sử tự nhiên – văn hóa Mù Cang Chải. Hướng đến phát triển kinh tế địa phương một cách chuyên nghiệp, hiện đại gắn với du lịch “xanh, bản sắc, an toàn, thân thiện”. Tuy nhiên, thị trấn Mù Cang Chải chưa thực sự có những không gian phù hợp với định hướng theo quy hoạch xây dựng vùng huyện.

Nhằm khắc phục những vấn đề trên cũng như tạo ra một môi trường thu hút đầu tư tốt hơn cho thị trấn Mù Cang Chải. Việc lập các đồ án quy hoạch chi tiết tại một số khu vực thuận lợi, nhất là các quỹ đất đảm bảo các tiêu trí để xây dựng thành khu đô thị mới đồng thời kết nối, giao lưu văn hóa địa phương là cần thiết. 

Qua rà soát trên địa bàn thị trấn, các cơ quan chức năng đã xác định quỹ đất 2 bên suối Nậm Kim (nằm tại trung tâm thị trấn) phù hợp để lập dự án đầu tư xây dựng một khu đô thị mới. 

Quỹ đất dự kiến lập Quy hoạch chi tiết xây dựng, triển khai dự án “khu đô thị mới trên” sẽ đáp ứng tốt nhu cầu nhà ở cho nhân dân cũng như các hoạt động giao lưu, giới thiệu văn hóa địa phương, thúc đẩy đầu tư, phát triển dịch vụ du lịch, nâng cao kinh tế và mức sống cho người dân trong khu vực.

Quy hoạch sau khi được lập, thực hiện sẽ hình thành một trung tâm dịch vụ của thị trấn Mù Cang Chải, mang bản sắc dân tộc địa phương, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết nối với các khu dân cư hiện hữu tạo nên không gian đô thị mới cho thị trấn Mù Cang Chải.

Vậy việc lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Mù Cang Chải, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái nhằm đặt ra những yêu cầu trong quy hoạch như: quy mô, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, định hướng phát triển, tổ chức cơ cấu quy hoạch không gian, hình thức kiến trúc, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các chính sách và biện pháp tổ chức thực hiện... Tạo hướng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho khu vực nói riêng cũng như huyện Mù Cang Chải và tỉnh Yên Bái nói chung là phù hợp và cần thiết trong tình hình hiện nay. 

1.2.1. Mục tiêu
Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới thị trấn Mù Cang Chải nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung thị trấn Mù Cang Chải và vùng phụ cận đến năm 2035.

Quy hoạch chi tiết trên được thực hiện không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị tại khu vực có cảnh quan đẹp (2 bên suối Nậm Kim) mà còn tận dụng, khai thác triệt để văn hóa bản sắc địa phương thông qua các không gian giao lưu văn hóa dân tộc H’Mông, dân tộc Thái. Mang đến một không gian du lịch cộng đồng xen kẽ các không gian ở truyền thống và ở hiện đại. Cũng như tận dụng hệ thống giao thông kết nối với quốc lộ 32 một cách tốt nhất, tạo nên một môi trường đáng sống, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế cho khu vực và các khu vực lân cận.

Khu đô thị mới thị trấn Mù Cang Chải được xây dựng theo mô hình các khu ở kết hợp dịch vụ thương mại – du lịch và các không gian tiện ích đồng bộ, đảm bảo các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; Không gian kiến trúc hài hoà với cảnh quan chung; Khai thác, sử dụng đất có hiệu quả, đồng thời đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, mang tính phục vụ cao.

Việc bố cục phân lô các quỹ đất như đất ở đô thị mới, đất dịch vụ thương mại, cây xanh, mặt nước và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm...được căn cứ theo tính chất chức năng xây dựng mới, lộ giới của các trục đường liên quan, nối kết vị trí của các khu chức năng để có lựa chọn loại hình phù hợp trong quy hoạch.

Đề xuất một cách cụ thể khả năng cải tạo và sử dụng đất đồng thời xác định được các chức năng của các khu đất, các lô đất một cách hợp lý nhất, trong đó: Đất xây dựng các công trình công cộng, đất ở, dịch vụ thương mại, bố trí khu công viên cây xanh, mặt nước, hoạt động cộng đồng... góp phần cải tạo môi trường sinh thái khu vực, đồng thời đảm bảo giữ gìn cảnh quan khu vực cho phù hợp.

Tổ chức không gian quy hoạch bao gồm bố cục kiến trúc, xác định tầng cao công trình và tạo cảnh quan đô thị.

[image: image34.jpg]Đề xuất các giải pháp thích hợp cho hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, trong đó vấn đề chủ yếu là giải pháp san tạo mặt bằng và thoát nước, đồng thời định hướng cho việc cấp nước, cấp điện cho khu vực quy hoạch.

Trên cơ sở quy hoạch chi tiết, xác định về mặt kinh tế, tính toán hiệu quả, đồng thời đề xuất Điều lệ quản lý xây dựng tại khu vực này.

1.2.2. Nhiệm vụ
· Xác định phạm vi, quy mô và các chỉ tiêu cho từng chức năng sử dụng đất trong khu nhà ở đô thị;
· Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng về kinh tế - xã hội; dân số, lao động; sử dụng đất đai; hiện trạng về xây dựng; cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường của khu vực nghiên cứu lập quy hoạch;
· Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật; các yêu cầu về không gian, kiến trúc và những yêu cầu khác đối với khu vực quy hoạch;
· Đề xuất phương án quy hoạch phù hợp, có giải pháp thu hút đầu tư, nguồn nhân lực và huy động vốn xây dựng hạ tầng, mang lại hiệu quả kinh tế cao;
· Bố trí quỹ đất xây dựng các công trình công cộng, dịch vụ phục vụ cho khu nhà ở đô thị và khu vực. Khai thác hợp lý quỹ đất, đưa ra giải pháp đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật;
· Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành và các quy hoạch xây dựng có liên quan đã được phê duyệt;
· Đánh giá tác động môi trường khi thực hiện dự án quy hoạch và đưa ra các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với môi trường.

1.3. Cơ sở pháp lý thiết kế quy hoạch

1.3.1. Các cơ sở pháp lý

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội khoá 14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Luật Xây dựng đã được hợp nhất tại Văn bản số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội;
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Nghị định về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng được hợp nhất tại Văn bản số 07/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dựng;

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;
Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

Thông tư 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;
Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07:2016/BXD;

Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng, quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng;

Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng, Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 về việc ban hành QCVN01: 2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng; 

Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2034;

Quyết định 116/QĐ-UBND ngày 25/1/2021 về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái đến năm 2030; 

Quyết định 935/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái;

Văn bản số 290/UBND-XD ngày 28/01/2022 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn thị trấn Mù Cang Chải;

Thông báo số 253-TB/VPTU ngày 24/6/2022 của Tỉnh Ủy Yên Bái về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về ý tưởng quy hoạch Khu đô thị phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái và khu đô thị mới tại thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải;
Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của Ủy Ban nhân dân tỉnh huyện Mù Cang Chải Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết  tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Mù Cang Chải, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Căn cứ Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Mù Cang Chải và vùng phụ cận đến năm 2035;
Văn bản số 667/PCCC-TM ngày 21/10/2022 của Công an tỉnh Yên Bái – Phòng CS PCCC&CNCH về việc góp ý về phòng cháy và chữa cháy đối với đồ án quy hoạch;
Văn bản số 2564/SXD-QHKT ngày 01/11/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái về việc tham gia ý kiến vào hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Mù Cang Chải, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải;
 Biên bản ngày 19/10/2022 về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Mù Cang Chải, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Căn cứ các dự án đầu tư xây dựng, tài liệu, số liệu điều tra và các văn bản hiện hành có liên quan.





















1.3.2. Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ
Căn cứ vào các số liệu điều tra, khảo sát thực tế của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Thiết kế IBSTAC.

Các số liệu, tài liệu có liên quan đến việc lập quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Căn cứ bản đồ hành chính tỉnh Yên Bái; Bản đồ hành chính huyện Mù Cang Chải, bản đồ hành chính thị trấn Mù Cang Chải;

Căn cứ các bản đồ quy hoạch chung thị trấn Mù Cang Chải và vùng phụ cận đến năm 2035;

Căn cứ bản đồ quy hoạch vùng huyện Mù Cang Chải.

ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG

2.1. Vị trí và phạm vi nghiên cứu
· Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch

Địa điểm: Khu vực lập quy hoạch chi tiết khu đô thị mới thị trấn Mù Cang Chải thuộc địa giới hành chính thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
· Phía Bắc giáp quốc lộ 32

· Phía Nam giáp đường vành đai

· Phía Tây giáp rừng và đồi núi 

· Phía Đông giáp chợ và trường THPT Mù Cang Chải

· Diện tích quy hoạch: 23,65 ha.
· Quy mô dân số khu vực lập quy hoạch: 1.748 người
2.2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên của khu vực lập quy hoạch

2.2.1. Địa hình

Khu vực nghiên cứu có địa hình dốc trũng xuống dốc suối Nậm Kim và từ phía Đông nam xuống Tây Bắc. Cao độ nền từ +38,30m đến +43,8m. Vùng trũng ao, hồ, kênh mương có cao độ từ +32,00m đến +35,00m.
2.2.2. Đặc điểm địa chất
Thị trấn Mù Cang Chải nằm trong vùng dự báo có động đất cấp 7 (Theo tài liệu dự báo phân vùng động đất của Viện khoa học trái đất).
2.2.3. Khí hậu, thủy văn

a. Khí hậu: 
Mù Cang Chải có đặc trưng khí hậu vùng Tây Bắc nhiệt đới gió mùa và chịu ảnh hưởng nhiều của địa hình.

· Nhiệt độ

	· Nhiệt độ trung bình năm: 19,6oC.
· Nhiệt độ cao nhất: 33oC.
· Nhiệt độ thấp nhất: 0oC.
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Biểu đồ nhiệt độ


· Mưa: 
	· Lượng mưa trung bình năm: 2057mm.

· Lượng mưa năm cao nhất: 2705mm.

· Lượng mưa năm thấp nhất: 1462mm.

· Lượng mưa ngày lớn nhất: 349mm (6-9-1973).
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Biểu đồ lượng mưa


· Nắng
	· Tổng số giờ nắng trong năm: 1.369h.

· Số ngày nắng nhiều tập trung vào tháng 9,10,11
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Biều đồ giờ nắng 


· Lượng bốc hơi:  Lượng bốc hơi trung bình năm là 263mm.

· Độ ẩm:

· Độ ẩm tương đối trung bình: 86%

· Độ ẩm tương đối thấp nhất: 30%

	· Gió:

Hướng gió chính là Tây Bắc, Đông và Đông Nam. Tốc độ gió trung bình 1,6m/s, tốc độ lớn nhất 27m/s.


	[image: image3.png]W NNE

wNw EnE
e
wsw Ese

ssw sse

0 > 0> ©>12 @>19 @>28 ®>38 ©>50 ®>61km/h

metecblue =




                     Biểu đồ hoa gió


b. Thủy văn

Khu vực quy hoạch chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn suối Nậm Kim. bắt nguồn từ đỉnh Nả Háng Tâu (giáp Cao Phạ) chảy qua các xã Púng Luông, La Pán Tẩn, Dế Xu Phình, Chế Cu Nha, Mồ Dề, Kim Nọi, Lao Chải, Khao Mang, Hồ Bốn xuống Than Uyên. Đây không chỉ là con suối dài và lớn nhất huyện mà còn cung cấp nguồn nước lớn cho sản xuất, sinh hoạt. Thời điểm năm 2017, trên dòng suối Nậm Kim có 04 công trình thủy điện hòa vào điện lưới quốc gia đó là: Thủy điện Khao Mang Thượng, Khao Mang Hạ công suất 54MW; Thủy điện Hồ Bốn 18 MW; Thủy điện Mường Kim 13,5 MW.



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.3. Hiện trạng khu đất lập quy hoạch

2.3.1. Hiện trạng dân cư

Trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có 113 công trình cả nhà tạm, nhà gạch, nhà tông và nhà bên tông hiện trạng. 

2.3.2. Hiện trạng sử dụng đất

Khu vực nghiên cứu chủ yếu là đất nông nghiệp chiếm 42,5% gồm trồng cây lâu năm, trồng lúa và hoa màu, bờ ruộng, bờ đất, và đất trồng cây tạp và hệ thống bờ kè và giao thông chiếm 21,2%. Một phần đất dân cư hiện trạng phía Bắc 13,9%. Đất mặt nước suối Nậm Kim và hệ thông mương suối hiện trạng chiếm 18,1%. Còn lại là đất công cộng, bãi vật liệu xây dựng và mặt nước. 

Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	STT
	TÊN ĐẤT
	 DIỆN TÍCH (M2) 
	 TỶ LỆ (%) 

	I
	Đất ở hiện trạng
	             32.972,0 
	            13,9 

	II
	Đất công cộng
	              7.096,6 
	              3,0 

	III
	Đất nông nghiệp
	           100.539,0 
	            42,5 

	2.1
	Đất trồng lúa
	             76.631,6 
	            32,4 

	2.2
	Đất trồng hoa màu
	             14.597,5 
	              6,2 

	2.3
	Đất bờ ruộng, bờ ao, bờ đất
	              8.568,7 
	              3,6 

	2.4
	Đất cây tạp
	                 741,2 
	              0,3 

	IV
	Đất mặt nước
	             42.735,1 
	            18,1 

	V
	Đất bãi vật liệu xây dựng 
	              3.069,3 
	              1,3 

	VI
	Đất hạ tầng kỹ thuật - giao thông
	             50.135,4 
	            21,2 

	6.1
	Đất bờ kè - taluy kỹ thuật
	             29.058,2 
	            12,3 

	6.2
	Đất giao thông
	             21.077,2 
	              8,9 

	 
	TỔNG
	           236.547,4 
	          100,0 


Bảng thống kê chi tiết hiện trạng sử dụng đất 

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	STT
	KÝ HIỆU 
	TÊN ĐẤT
	 DIỆN TÍCH (M2) 

	I
	Đất ở hiện trạng
	       32.972,0 

	 
	OHT-01
	Đất ở hiện trạng
	         9.918,9 

	 
	OHT-02
	Đất ở hiện trạng
	         2.397,0 

	 
	OHT-03
	Đất ở hiện trạng
	         2.074,7 

	 
	OHT-04
	Đất ở hiện trạng
	         1.447,0 

	 
	OHT-05
	Đất ở hiện trạng
	       11.256,8 

	 
	OHT-06
	Đất ở hiện trạng
	            459,5 

	 
	OHT-07
	Đất ở hiện trạng
	         2.735,4 

	 
	OHT-08
	Đất ở hiện trạng
	             51,2 

	 
	OHT-09
	Đất ở hiện trạng
	            169,6 

	 
	OHT-10
	Đất ở hiện trạng
	            250,6 

	 
	OHT-11
	Đất ở hiện trạng
	            926,0 

	 
	OHT-12
	Đất ở hiện trạng
	         1.241,6 

	 
	OHT-13
	Đất ở hiện trạng
	             43,7 

	IV
	Đất công cộng
	         7.096,6 

	 
	CHO-01
	Đất Chợ
	         3.800,8 

	 
	CHO-02
	Đất Chợ
	             38,1 

	 
	CCCD-01
	Đất dịch vụ công cộng
	         3.257,7 

	II
	Đất nông nghiệp
	     100.539,0 

	2.1
	Đất trồng lúa
	       76.631,6 

	 
	LUA-01
	Đất trồng lúa
	       13.334,3 

	 
	LUA-02
	Đất trồng lúa
	       13.118,6 

	 
	LUA-03
	Đất trồng lúa
	         6.087,5 

	 
	LUA-04
	Đất trồng lúa
	       12.027,3 

	 
	LUA-05
	Đất trồng lúa
	         2.376,6 

	 
	LUA-06
	Đất trồng lúa
	         3.174,6 

	 
	LUA-07
	Đất trồng lúa
	       26.512,7 

	2.2
	Đất trồng hoa màu
	       14.597,5 

	 
	HM-01
	Đất trồng hoa màu
	         3.326,1 

	 
	HM-02
	Đất trồng hoa màu
	            517,0 

	 
	HM-03
	Đất trồng hoa màu
	         6.266,3 

	 
	HM-04
	Đất trồng hoa màu
	         1.534,7 

	 
	HM-05
	Đất trồng hoa màu
	         2.953,4 

	2.3
	Đất bờ ruộng, bờ ao, bờ đất
	         8.568,7 

	 
	DT-01
	Đất trống - bờ đất 
	            501,4 

	 
	DT-02
	Đất trống - bờ đất 
	            952,8 

	 
	DT-03
	Đất trống - bờ đất 
	            279,8 

	 
	DT-04
	Đất trống - bờ đất 
	            118,8 

	 
	DT-05
	Đất trống - bờ đất 
	         1.786,2 

	 
	DT-06
	Đất trống - bờ đất 
	         2.379,5 

	 
	DT-07
	Đất trống - bờ đất 
	         2.550,2 

	2.5
	Đất cây tạp
	            741,2 

	 
	DCT
	Đất cây tạp
	            741,2 

	III
	Đất mặt nước
	 
	       42.735,1 

	 
	MN-01
	Đất mặt nước
	            704,2 

	 
	MN-02
	Đất mặt nước
	         3.402,1 

	 
	MN-03
	Đất mặt nước
	            221,7 

	 
	MN-04
	Đất mặt nước
	            247,9 

	 
	MN-05
	Đất mặt nước
	            182,9 

	 
	MN-06
	Đất mặt nước
	            723,7 

	 
	MN-07
	Đất mặt nước
	            210,2 

	 
	MN-08
	Đất mặt nước
	       35.087,4 

	 
	MN-09
	Đất mặt nước
	            931,8 

	 
	MN-10
	Đất mặt nước
	            216,9 

	 
	MN-11
	Đất mặt nước
	            772,1 

	 
	MN-12
	Đất mặt nước
	             34,2 

	V
	Đất bãi vật liệu xây dựng 
	 
	         3.069,3 

	 
	BR
	Đất bãi vật liệu xây dựng 
	         3.069,3 

	VI
	Đất hạ tầng kỹ thuật 
	 
	       50.135,4 

	6.1
	Đất bờ kè, Taluy
	 
	       29.058,2 

	 
	TL-01
	Đất bờ kè, Taluy
	         4.415,0 

	 
	TL-02
	Đất bờ kè, Taluy
	         3.003,2 

	 
	TL-03
	Đất bờ kè, Taluy
	            769,8 

	 
	TL-04
	Đất bờ kè, Taluy
	            515,8 

	 
	TL-05
	Đất bờ kè, Taluy
	            863,6 

	 
	TL-06
	Đất bờ kè, Taluy
	         8.307,1 

	 
	TL-07
	Đất bờ kè, Taluy
	         6.694,8 

	 
	TL-08
	Đất bờ kè, Taluy
	         1.882,8 

	 
	TL-09
	Đất bờ kè, Taluy
	            272,6 

	 
	TL-10
	Đất bờ kè, Taluy
	            395,2 

	 
	HTKT
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	         1.938,3 

	6.2
	Đất giao thông
	 
	   21.077,2 

	
	GT
	Đất giao thông
	   21.077,2 

	 
	TỔNG
	 
	        236.547,4 


2.3.3. Hiện trạng công trình xây dựng
Dân cư trong khu vực nghiên cứu, chủ yếu tập trung ở phía Bắc dọc quốc lộ 32, công trình nhà ở dạng nhà ống kiên cố với hình thức kiến trúc đa dạng.

Trong khu đất quy hoạch có nhà làm việc đội dịch vụ công đồng và chợ tạm thị trấn Mù Cang Chải là 2 công trình công cộng hiện có.
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Hình ảnh hiện trạng khu vực nghiên cứu
2.3.4. Hiện trạng hệ thống 
Giao thông:

	- Khu vực có tuyến QL32 là đường nhựa, chạy qua dài khoảng 1.0km. Mặt cắt khoảng 8.5m.

- Hiện trạng trong khu vực có 2 tuyến đường bê tông dọc kè suối Nậm Kim.

- Mặt cắt khoảng 3,5 – 5.0m. Chiều dài khoảng 2.200m.

- Có cầu La Pu Khơ bắc qua suối Nậm Kim kết nối phía Bắc và phía Nam khu vực.

- Tuyến kè giáp suối được xây dựng sạch đẹp tạo cảnh quan đẹp cho suối.
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Hình ảnh quốc lộ 32


2.3.5. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
a. San nền thoát nước mưa:

Thoát nước mưa: Cao độ nền: Khoảng 928m- 950m. 

Hệ thống thoát nước mưa phía Bắc: Nước mưa chảy theo cống dọc đường quốc lộ 32 rồi thoát theo các cống ngang đường xuống khu vực ruộng trũng và thoát ra suối Nậm Kim qua các cống ngầm

Hệ thống thoát nước mưa phía Nam: Nước mưa chạy theo cống dọc đường bê tông sát dân cư và cống thu nước từ trên núi chạy xuống. rồi thoát ra các cống ngầm đổ ra Suối Nậm Kim.

b. Hiện trạng cấp nước:

Khu vực dân ở hiện trạng dọc trục đường 32 đã có hệ thống nước sạch của thị trấn.
c. Thoát nước thải:

Khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải, hiện nay đã xây dựng 1 trạm xử lý nước thải phục vụ cho nhu cầu của dân cư hiện hữu.
d. Cấp điện và chiếu sáng, thông tin liên lạc: 
Khu vực có mạng lưới 35kv chạy qua khu vực. Hai trạm biến áp hiện trạng phục vụ nhu cầu sử dụng cho dân cư hiện hữu. Tuyến đường giáp kè suối và cầu La Pu Khơ đã có hệ thống chiếu sáng. Khu vực quy hoạch có hệ thống thông tin liên lạc phục vụ các hộ dân hiện có dọc trục đường 32. 
[image: image9.png]



2.3.5. Đánh giá quỹ đất xây dựng và hiện trạng môi trường khu vực 

Về đánh giá quỹ đất xây dựng, đất không thuận lợi cho xây dựng do độ dốc lớn hơn 20% chiếm hơn 50%, vị trí nằm sát ranh giới khu đất phía ven suối Nậm Kim và khu vực giữa suối Nậm Kim và QL32, khi thực hiện quy hoạch sẽ nghiên cứu đưa ra các giải pháp thi công phù hợp và đảm bảo an toàn. Còn lại là diện tích đất thuận lợi cho xây dựng và xen kẽ mặt nước. 

Nguồn ô nhiễm không khí chính trong khu vực là khu vực đổ vật liệu xây dựng... Ngoài ra còn do các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường phía Bắc. Phát thải chủ yếu hiện tại đến từ hoạt động canh tác và trồng cây hàng năm nhưng quy mô nhỏ, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên khu quy hoạch. Và chưa có điểm tập kết rác trong khu vực quy hoạch.
2.4. Đánh giá chung

2.4.1. Thuận lợi

· Giao thông thuận lợi nằm giáp tuyến giao thông lớn.

· Phù hợp với quy hoạch chung huyện Mù Cang Chải.

· Có suối Nậm Kim chảy qua tạo cảnh quan đẹp.
2.4.2. Khó khăn

· Cao độ nền dốc, cần kinh phí lớn cho công tác chuẩn bị kỹ thuật san nền khi triển khai quy hoạch.

· Cần có công tác xây dựng thiết kế tuyến đường phù hợp với bờ kè hiện trạng

· Có nhà dân hiện hữu trong khu đất, cần tiến hành giải phóng, giải tỏa mặt bằng

· Cốt cao độ phức tạp, địa hình dốc cần chuẩn bị kỹ san nền.

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái sẽ định hướng nghiên cứu các phương án tổ chức chức năng, không gian đô thị phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mù Cang Chải đến năm 2035.

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHÍNH CỦA ĐỒ ÁN

3.1. Tính chất chính của khu vực nghiên cứu.

Khu vực lập quy hoạch được xác định là khu đô thị mới đóng vai trò như một khu trung tâm du lịch của thị trấn Mù Cang Chải với các khu ở truyền thống, ở hiện đại kết hợp với các khu dịch vụ, thương mại và các không gian công cộng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc Mông, Thái đến gần với mọi người. Tạo ra môi trường sống tiến bộ, văn hóa nhưng không thiếu phần hội nhập và phát triển, mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, lợi ích cho nhân dân địa phương.
3.2. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Theo quy chuẩn 
	Chỉ tiêu đề xuất

	I
	Tổng diện tích khu đất nghiên cứu
	ha
	
	23,65

	II
	Quy mô dân số dự kiến
	người
	
	1.748

	III
	Chỉ tiêu đất đai
	
	
	

	1
	Chỉ tiêu đất ở 
	m2/người
	28 - 45
	28 - 45

	
	Đất ở xây nhà ở thương mại
	
	
	

	
	- Diện tích đất ở xây nhà ở liền kề
	m2/hộ
	
	70÷200

	
	- Diện tích đất ở xây biệt thự nhà vườn
	m2/hộ
	
	200÷500

	2
	Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ 
	m2/người
	≥5
	≥5

	
	- Đất trường mầm non 
	cháu / 1000 người
	≥50
	≥50

	
	
	m2/1cháu
	≥12
	≥12

	3
	Đất cây xanh công cộng
	m2/người
	≥1
	≥1

	V
	Mật độ xây dựng
	
	
	

	
	- Mật độ xây dựng gộp tối đa cho phép của đơn vị ở
	%
	60
	

	VII
	Giao thông (không tính giao thông tĩnh)
	
	
	

	
	Đường giao thông ( tính đến cấp đường liên khu vực)
	%
	≥6
	≥6

	
	Đường giao thông ( tính đến cấp đường khu vực)
	%
	≥13
	≥13

	
	Đường giao thông ( tính đến cấp đường phân khu vực)
	%
	≥18
	≥18


3.3.  Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật

	Stt
	Nội dung
	Theo 

quy chuẩn
	Chỉ tiêu đề xuất quy hoạch

	1
	Giao thông
	
	

	
	Vận tốc thiết kế tuyến đường khu vực: 
	Vtk = 20 ÷ 40 km/h
	Vtk = 20 ÷ 40 km/h

	
	Độ dốc ngang đường:
	Theo QCVN-7-4:2016/BXD
	Theo QCVN-7-4:2016/BXD

	
	Độ dốc ngang hè:
	Theo QCVN-7-4:2016/BXD
	Theo QCVN-7-4:2016/BXD

	
	Chiều rộng 1 làn xe
	b = 2,75 ÷ 3,75m
	b = 3,5 ÷ 3,75m

	
	Bán kính cong bó vỉa: 
	r = 6 ÷ 12m
	r = 6 ÷ 12m

	
	Bãi đỗ xe
	2.5m2/người
	≥2.5m2/người

	2
	Cấp nước
	
	

	
	- Chỉ tiêu dùng nước sinh hoạt dân cư
	80 lít/người-ngày,đêm
	80 lít/người-ngày,đêm

	
	- Công trình công cộng dịch vụ
	10% nước sinh hoạt
	≥ 10% nước sinh hoạt

	
	- Công trình hạ tầng kỹ thuật
	8-10% nước sinh hoạt
	≥ 8% nước sinh hoạt

	
	- Nước tưới cây xanh, công viên
	3 lít/m2.ngđ
	3 lít/m2.ngđ

	
	- Nước rửa đường
	0.4 lít/m2.ngđ
	0.4 lít/m2.ngđ

	
	- Tỷ lệ rò rỉ thất thoát dự phòng
	< 15% tổng lượng nước trên
	< 15% tổng lượng nước trên


	3
	Cấp điện
	
	

	
	- Nhà ở
	300W/người
	300W/người

	
	- Trường mầm non
	0,2 kW/cháu
	≥ 0,2 kW/cháu

	
	- Trường tiểu học
	0,1 kW/cháu
	≥ 0,1 kW/cháu

	
	- Trường trung học cơ sở
	0,1 kW/cháu
	≥ 0,1 kW/cháu

	
	- Thương mại dịch vụ
	30 W/m2 sàn
	≥ 30 W/m2 sàn

	
	- Chiếu sáng đường nội bộ
	1W/m2
	1 W/m2

	4
	Thông tin liên lạc
	
	

	
	- Công trình công cộng
	1 số /100m2 sàn
	1 số /100m2 sàn

	
	- Nhà ở
	2 thuê bao /hộ
	2 thuê bao /hộ

	5
	Thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường
	
	

	
	- Tỷ lệ thu gom và xử lý
	80%
	80%

	
	- Rác thải:   

+ CTR sinh hoạt
	0,9 kg/người-ngày
	≥ 0,9 kg/người-ngày


PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH
4.1. Tính chất khu đất quy hoạch và sự phù hợp với đồ án quy hoạch chung
Theo đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đến năm 2035, khu đất quy hoạch được xác định là khu vực phát triển đất ở, thương mại dịch vụ, cây xanh vườn hoa.
Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Mù Cang Chải, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã được thiết kế phù hợp với các chức năng đất của  đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đến năm 2035.
4.2. Quan điểm quy hoạch

· Phát triển quy hoạch dựa trên hình thành các khu vực có bản sắc – là cơ hội tạo điểm nhấn, tính độc đáo cho dự án;

· Tính linh hoạt trong cơ hội phát triển dài hạn;

· Các loại hình và cơ hội phát triển đa dạng; 

· Tối đa hóa các cơ hội phát triển; 

· Lợi ích công cộng cho người dân;

· Tạo môi trường sống chất lượng cao.

· Xem xét những dự án liền kề, các khu vực làng xóm và đô thị đã phát triển kết hợp để tạo nên sự thành công lâu dài trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.

4.3. Nguyên tắc tổ chức cơ cấu quy hoạch

Dựa trên nguyên tắc tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn về sử dụng đất. Xác định các khu trung tâm; Vị trí, phạm vi, quy mô các khu chức năng trong đô thị; Các khu vực hiện có lân cận cần chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp; Các khu vực cần bảo tồn, tôn tạo; Các khu vực chuyển đổi chức năng; Các khu quy hoạch xây dựng mới; Các khu cấm xây dựng và các khu vực dự kiến phát triển mở rộng;

Xác định các chỉ tiêu về diện tích, mật độ dân cư, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và tầng cao của công trình trong các khu chức năng đô thị.

Dựa theo các định hướng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đã được phê duyệt và đánh giá tổng thể dự án và hệ thống giao thông khu vực, nhằm đề xuất các nguyên tắc cơ bản trong phát triển phương án cơ cấu quy hoạch khu nhà ở đô thị, như sau:

· Là khu nhà ở đô thị với đa dạng loại hình nhà ở, hấp dẫn người dân đô thị;

· Kết nối chặt chẽ với hệ thống giao thông hiện có và giao thông cấp đô thị;

· Tạo ra bản sắc và điểm nhấn cho các khu vực mới phát triển, tạo sức hút người dân thủ đô và vùng phụ cận đến với thị trấn Mù Cang Chải;

· Phát triển kết nối hệ thống cảnh quan công viên cây xanh của khu vực;

· Tối ưu hóa cơ hội phát triển dọc theo các trục đường chính và ven suối Nậm Kim;

· Tối đa hóa sự tiếp xúc giữa các công trình với không gian cây xanh mặt nước để tăng giá trị của khu đất;

· Thiết kế linh hoạt để đáp ứng sự phát triển lâu dài.

4.4. Phân khu chức năng và quy hoạch sử dụng đất đề xuất
Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết có tổng diện tích khoảng 236.547,4m2, trong đó:
4.1.1. Đất ở: 
Tổng diện tích khoảng 65.524,9m2, chiếm 27,7% diện tích đất quy hoạch, đạt chỉ tiêu 37m2/người bao gồm các loại đất sau:
b. Đất nhà vườn
Tổng diện tích khoảng 8.585,1m2, chiếm 3,63% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 04 ô đất ký hiệu từ NV01 đến NV04. Chức năng các ô đất là nhà ở kiểu nhà vườn. Các chỉ tiêu quy hoạch bao gồm: Mật độ xây dựng thuần tối đa là 55%, tầng cao tối đa 3 tầng.

c. Đất ở liền kề

Tổng diện tích khoảng 31.099,5 m2, chiếm 13,15% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 38 ô đất ký hiệu từ LK01 đến LK38. Chức năng các ô đất là nhà ở liền kề. Các chỉ tiêu quy hoạch bao gồm: Mật độ xây dựng thuần tối đa là 90% tùy theo diện tích ô đất, tầng cao tối đa 5 tầng.

d. Đất ở hiện trạng 

Tổng diện tích khoảng 25.840,3m2, chiếm 10,92% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 06 ô đất ký hiệu từ OHT01 đến OHT06. Chức năng là đất ở dân cư hiện trạng; giữ theo hiện trạng và cải tạo chỉnh trang.
4.1.2. Đất công cộng, dịch vụ
Tổng diện tích khoảng 21.718,5 m2, chiếm 9,18% diện tích đất quy hoạch, đạt 12,4 m2/người bao gồm các loại đất sau:

a. Đất thương mại dịch vụ:

Tổng diện tích khoảng 2.861,2m2, chiếm 1,21% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 02 ô đất thương mại dịch vụ, ký hiệu từ TMDV1 và TMDV2. Chức năng các ô đất là khách sạn và trung tâm thương mại, dịch vụ. Mật độ xây dựng thuần tối đa là 60%, tầng cao 9 tầng với ô đất TMDV01 và  mật độ xây dựng thuần tối đa là 30%, và 3 tầng với ô đất TMDV02
b. Đất trường mầm non: 
Tổng diện tích khoảng 2.764,7m2, chiếm 1,17% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 01 ô ký hiệu là MN. Chức năng ô đất là trường mầm non đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất của nhóm ở; Mật độ xây dựng thuần tối đa là 40%, tầng cao 3 tầng.
c. Đất trường tiểu học 

Tổng diện tích khoảng 7.921,6m2, chiếm 3,35% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 01 ô ký hiệu là TH. Chức năng ô đất là trường tiểu học đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất của đơn vị ở; Mật độ xây dựng thuần tối đa là 40%, tầng cao 3 tầng.

d. Đất trường cấp 2

Tổng diện tích khoảng 5.293,6m2, chiếm 2,24% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 01 ô ký hiệu là THCS. Chức năng ô đất là trường cấp 2 đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất của đơn vị ở; Mật độ xây dựng thuần tối đa là 40%, tầng cao 3 tầng.
e. Đất công cộng – nhà văn hóa
Tổng diện tích khoảng 1.812,2 m2, chiếm 0,77% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 03 ô ký hiệu là CC01, CC02 và CC03. Chức năng ô đất là nhà văn hóa của đơn vị ở. Mật độ xây dựng thuần tối đa là 40%, tầng cao 3 tầng.
f. Đất cơ quan – bảo hiểm

Tổng diện tích khoảng 1.065,2m2, chiếm 0,45% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 01 ô ký hiệu là CQ. Chức năng ô đất là tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của đơn vị ở.
4.1.3. Đất cây xanh mặt nước:
Tổng diện tích khoảng 52.446,9 m2, chiếm 22,2% diện tích đất quy hoạch; đạt chỉ tiêu 30,0 m2/người.

Đất cây xanh trung tâm: Tổng diện tích khoảng 4.375,9m2, chiếm 1,85%, bao gồm 1 ô đất ký hiệu là CXTT. Đóng vai trò là trung tâm cây xanh, tạo khoảng xanh tổ chức sự kiến, thể dục thể thao cho khu đô thị mới và cả thị trấn Mù Cang Chải, góp phần đưa hình ảnh ruộng bậc thang và văn hóa dân tộc Mông, Thái tạo lập bản sắc riêng, nét đặc trưng của thị trấn Mù Cang Chải.
Đất cây xanh cảnh quan: tổng diện tích khoảng 13.277,3 m2, chiếm 5,61%, bao gồm 24 ô đất ký hiệu từ CX01 đến CX24 có chức năng là cây xanh vườn hoa đi kèm các tiện ích, dịch vụ được quy định mật độ xây dựng và tầng cao tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; các ô đất còn lại có chức năng là cây xanh quy mô nhỏ tạo không gian xanh xen kẽ giữa các dãy công trình.

Đất mặt nước: Tổng diện tích khoảng 34.793,7m2, chiếm 14,71%, gồm phần mặt nước của suối Nậm Kim chảy qua khu vực nghiên cứu.
4.1.4. Đất hạ tầng kỹ thuật
Tổng diện tích khoảng 26.630,6m2, chiếm 11,26% diện tích đất quy hoạch, bao gồm các loại đất sau:

e. Đất trạm xử lý nước thải

Tổng diện tích khoảng 1.848,2 m2, chiếm 0,78% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 03 ô đất có ký hiệu là HTKT01, HTKT02, HTKT03. Chức năng ô đất là công trình trạm xử lý nước thải. Mật độ xây dựng thuần tối đa là 40%, tầng cao tối đa: 1 tầng.

f. Kè sông, taluy kỹ thuật
Tổng diện tích khoảng 24.782,4m2, chiếm 10,48% diện tích đất quy hoạch. Bao gồm 10 ô đất có ký hiệu là BK01 - BK03 và TL01 - TL07. Chức năng ô đất là kè sông và taluy kỹ thuật. 

4.1.5. Đất giao thông

Tổng diện tích khoảng 71.185,5 m2, chiếm 30,1% diện tích đất quy hoạch, bao gồm các loại đất sau:

a. Đất bãi đỗ xe: Tổng diện tích khoảng 5.963,2 m2, chiếm 2,52% diện tích đất quy hoạch, đạt chỉ tiêu 3,41m2/người. Bao gồm 10 ô đất có ký hiệu là P01 đến P10. Chức năng ô đất là bãi đỗ xe.
b. Đất đường giao thông: Tổng diện tích khoảng 64.263,3 m2, chiếm 27,17% gồm các tuyến đường giao thông chính và các tuyến giao thông nội bộ trong khu nhà ở.
Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	


	STT
	TÊN LÔ ĐẤT
	KÝ HIỆU
	 DIỆN TÍCH
(M2) 
	TỶ LỆ
(%)

	I
	ĐẤT Ở
	 
	        65.524,9
	         27,70 

	1,1
	Đất nhà vườn
	NV
	       8.585,1 
	        3,63 

	1,2
	Đất liền kề
	LK
	     31.099,5
	      13,15 

	1,3
	Đất ở hiện trạng
	OHT
	     25.840,3 
	      10,92 

	II
	ĐẤT CÔNG CỘNG - DỊCH VỤ
	 
	        21.718,5 
	            9,18 

	2,1
	Đất dịch vụ thương mại
	TM
	       2.861,2 
	        1,21 

	2,2
	Đất công cộng - nhà văn hóa
	CC
	       1.812,2 
	        0,77 

	2,2
	Đất trường học
	TH
	     15.979,9 
	        6,76 

	2,3
	Đất cơ quan
	CQ
	       1.065,2 
	        0,45 

	III
	ĐẤT CÂY XANH MẶT NƯỚC 
	 
	        52.446,9 
	            22,2 

	3,1
	Đất cây xanh trung tâm
	CXTT
	       4.375,9 
	        1,85 

	3,2
	Đất cây xanh
	CX
	     13.277,3 
	        5,61 

	3,2
	Đất mặt nước
	MN
	     34.793,7 
	      14,71 

	IV
	ĐẤT GIAO THÔNG - HTKT
	 
	        96.856,2 
	         40,95 

	4,1
	Bãi đỗ xe
	BDX
	       5.963,2 
	        2,52 

	4,2
	Đất bờ kè
	BK
	     16.194,1 
	        6,85 

	4,3
	Đất taluy kỹ thuật
	TL
	       8.588,3 
	        3,63 

	4,4
	Đất hạ tầng
	HT
	       1.848,2 
	        0,78 

	4,5
	Đường giao thông
	GT
	     64.263,3
	      27,17 

	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT
QUY HOẠCH
	 
	    236.547,4 
	     100,00 


Bảng thống kê chi tiết quy hoạch sử dụng đất
	STT
	KÝ HIỆU
	TÊN LÔ ĐẤT
	DIỆN TÍCH
LÔ ĐẤT
(M2)
	DIỆN TÍCH
XÂY DỰNG
(M2)
	QUY HOẠCH

	
	
	
	
	
	SỐ LÔ
(LÔ)
	MẬT ĐỘ XÂY DỰNG (%)
	TẦNG CAO TỐI ĐA
(TẦNG)
	HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN)
	DÂN SỐ
(NGƯỜI)

	I
	 
	Đất ở
	            65.524,9
	          32.712,2 
	      437 
	 
	 
	 
	       1.748 

	1,1
	NV
	Đất nhà vườn
	              8.585,1 
	            4.721,8 
	        24 
	 
	 
	 
	            96 

	 
	NV01
	Nhà ở kiểu biệt thự nhà vườn
	              2.143,2 
	            1.178,8 
	6
	       55,0 
	        3,0 
	         1,7 
	24

	 
	NV02
	Nhà ở kiểu biệt thự nhà vườn
	              2.172,7 
	            1.195,0 
	6
	       55,0 
	        3,0 
	         1,7 
	24

	 
	NV03
	Nhà ở kiểu biệt thự nhà vườn
	              2.131,7 
	            1.172,4 
	6
	       55,0 
	        3,0 
	         1,7 
	24

	 
	NV04
	Nhà ở kiểu biệt thự nhà vườn
	              2.137,5 
	            1.175,6 
	6
	       55,0 
	        3,0 
	         1,7 
	24

	1,2
	LK
	Đất liền kề 
	31.099,5
	          27.990,4 
	      300 
	 
	 
	 
	       1.200 

	 
	LK01
	Nhà ở liền kề
	                  781,2 
	                703,1 
	8
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	32

	 
	LK02
	Nhà ở liền kề
	                  777,6 
	                699,8 
	8
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	32

	 
	LK03
	Nhà ở liền kề
	                  702,4 
	                632,2 
	8
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	32

	 
	LK04
	Nhà ở liền kề
	                  691,2 
	                622,9 
	8
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	32

	 
	LK05
	Nhà ở liền kề
	                  791,2 
	                712,1 
	8
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	32

	 
	LK06
	Nhà ở liền kề
	                  777,6 
	                699,8 
	8
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	32

	 
	LK07
	Nhà ở liền kề
	                  619,2 
	                557,3 
	6
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	24

	 
	LK08
	Nhà ở liền kề
	                  707,2 
	                636,5 
	7
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	28

	 
	LK09
	Nhà ở liền kề
	              1.582,4 
	            1.424,2 
	15
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	60

	 
	LK10
	Nhà ở liền kề
	              1.555,2 
	            1.399,7 
	15
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	60

	 
	LK11
	Nhà ở liền kề
	                  710,4 
	                639,4 
	8
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	32

	 
	LK12
	Nhà ở liền kề
	                  699,9 
	                629,9 
	7
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	28

	 
	LK13
	Nhà ở liền kề
	                  799,2 
	                719,3 
	7
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	28

	 
	LK14
	Nhà ở liền kề
	                  804,6 
	                724,1 
	7
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	28

	 
	LK15
	Nhà ở liền kề
	                  897,6 
	                807,8 
	9
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	36

	 
	LK16
	Nhà ở liền kề
	                  773,6 
	                696,2 
	8
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	32

	 
	LK17
	Nhà ở liền kề
	                  729,9 
	                656,9 
	8
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	32

	 
	LK18
	Nhà ở liền kề
	                  640,0 
	                576,0 
	7
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	28

	 
	LK19
	Nhà ở liền kề
	                  832,5 
	                749,3 
	7
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	28

	 
	LK20
	Nhà ở liền kề
	                  720,0 
	                648,0 
	6
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	24

	 
	LK21
	Nhà ở liền kề
	                  536,0 
	                482,4 
	5
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	20

	 
	LK22
	Nhà ở liền kề
	                  604,0 
	                543,6 
	5
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	20

	 
	LK23
	Nhà ở liền kề
	                  391,0 
	                351,9 
	3
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	12

	 
	LK24
	Nhà ở liền kề
	                  689,0 
	                620,1 
	7
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	28

	 
	LK25
	Nhà ở liền kề
	                  900,0 
	                810,0 
	8
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	32

	 
	LK26
	Nhà ở liền kề
	                  623,9 
	                561,5 
	6
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	24

	 
	LK27
	Nhà ở liền kề
	                  624,0 
	                561,6 
	6
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	24

	 
	LK28
	Nhà ở liền kề
	                  601,9 
	                541,7 
	5
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	20

	 
	LK29
	Nhà ở liền kề
	                  678,1 
	                610,3 
	6
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	24

	 
	LK30
	Nhà ở liền kề
	                  647,4 
	                582,7 
	7
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	28

	 
	LK31
	Nhà ở liền kề
	              1.080,2 
	                972,2 
	10
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	40

	 
	LK32
	Nhà ở liền kề
	                  536,0 
	                482,4 
	5
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	20

	 
	LK33
	Nhà ở liền kề
	              1.697,4 
	            1.527,7 
	18
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	72

	 
	LK34
	Nhà ở liền kề
	              1.349,9 
	            1.214,9 
	12
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	48

	 
	LK35
	Nhà ở liền kề
	              1.377,3 
	            1.239,6 
	12
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	48

	 
	LK36
	Nhà ở liền kề
	                  683,9 
	                615,5 
	6
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	24

	 
	LK37
	Nhà ở liền kề
	              1.029,1 
	                926,2 
	10
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	40

	 
	LK38
	Nhà ở liền kề
	                  457,5 
	                411,8 
	4
	       90,0 
	        5,0 
	         4,5 
	16

	1,3
	OHT
	Đất ở hiện trạng
	            25.840,3 
	 
	      113 
	 
	 
	 
	          452 

	 
	OHT01
	Đất ở hiện trạng
	            11.630,7 
	 
	40
	 
	 
	 
	 

	 
	OHT02
	Đất ở hiện trạng
	              1.570,0 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	OHT03
	Đất ở hiện trạng
	              3.067,2 
	 
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	OHT04
	Đất ở hiện trạng
	              6.910,1 
	 
	38
	 
	 
	 
	 

	 
	OHT05
	Đất ở hiện trạng
	                  956,7 
	 
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	OHT06
	Đất ở hiện trạng
	              1.705,6 
	 
	13
	 
	 
	 
	 

	II
	 
	Đất công cộng- Dịch vụ
	            21.718,5 
	            8.329,4 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,1
	TMDV
	Đất thương mại dịch vụ 
	              2.861,2 
	            1.212,6 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TMDV1
	Đất TMDV
	              1.180,7 
	                708,4 
	 
	       60,0 
	        9,0 
	         5,4 
	 

	 
	TMDV2
	Đất TMDV
	              1.680,5 
	                504,2 
	 
	       30,0 
	        3,0 
	         0,9 
	 

	2,2
	CC
	Đất công cộng - NVH
	              1.812,2 
	                724,9 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CC01
	Đất công cộng
	                  706,5 
	                282,6 
	 
	       40,0 
	        3,0 
	         1,2 
	 

	 
	CC02
	Đất công cộng
	                  531,2 
	                212,5 
	 
	       40,0 
	        3,0 
	         1,2 
	 

	 
	CC03
	Đất công cộng
	                  574,5 
	                229,8 
	 
	       40,0 
	        3,0 
	         1,2 
	 

	2,3
	 
	Đất trường học
	            15.979,9 
	            6.392,0 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	MN
	Trường mầm non
	              2.764,7 
	            1.105,9 
	 
	       40,0 
	        3,0 
	         1,2 
	 

	 
	TH
	Trường tiểu học
	              7.921,6 
	            3.168,6 
	 
	       40,0 
	        3,0 
	         1,2 
	 

	 
	THCS
	Trường cấp 2
	              5.293,6 
	            2.117,4 
	 
	       40,0 
	        3,0 
	         1,2 
	 

	2,4
	CQ
	Đất cơ quan - bảo hiểm
	              1.065,2 
	 
	 
	 - 
	 - 
	 - 
	 

	III
	 
	Đất cây xanh mặt nước
	            52.446,9 
	                882,7 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,1
	CXTT
	Đất cây xanh 
trung tâm
	              4.375,9 
	                218,8 
	 
	5
	1
	       0,05 
	 

	3,2
	CX
	Đất cây xanh cảnh quan
	           13.277,3 
	               663,9 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CX01
	Cây xanh CQ-MN
	              1.010,7 
	                  50,5 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX02
	Cây xanh CQ-MN
	              2.289,1 
	                114,5 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX03
	Cây xanh CQ-MN
	              1.958,0 
	                  97,9 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX04
	Cây xanh CQ-MN
	                  449,5 
	                  22,5 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX05
	Cây xanh CQ-MN
	              1.890,0 
	                  94,5 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX06
	Cây xanh CQ-MN
	                  817,1 
	                  40,9 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX07
	Cây xanh CQ-MN
	                  348,0 
	                  17,4 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX08
	Cây xanh CQ-MN
	                    60,0 
	                    3,0 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX09
	Cây xanh CQ-MN
	                    64,0 
	                    3,2 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX10
	Cây xanh CQ-MN
	              1.816,5 
	                  90,8 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX11
	Cây xanh CQ-MN
	                    60,9 
	                    3,0 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX12
	Cây xanh CQ-MN
	                  144,6 
	                    7,2 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX13
	Cây xanh CQ-MN
	                  144,0 
	                    7,2 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX14
	Cây xanh CQ-MN
	                  144,0 
	                    7,2 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX15
	Cây xanh CQ-MN
	                  144,0 
	                    7,2 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX16
	Cây xanh CQ-MN
	                    72,0 
	                    3,6 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX17
	Cây xanh CQ-MN
	                  274,8 
	                  13,7 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX18
	Cây xanh CQ-MN
	                  749,3 
	                  37,5 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX19
	Cây xanh CQ-MN
	                  144,0 
	                    7,2 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX20
	Cây xanh CQ-MN
	                  144,0 
	                    7,2 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX21
	Cây xanh CQ-MN
	                    72,0 
	                    3,6 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX22
	Cây xanh CQ-MN
	                  125,0 
	                    6,3 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX23
	Cây xanh CQ-MN
	                  302,0 
	                  15,1 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	CX24
	Cây xanh CQ-MN
	                    53,8 
	                    2,7 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	3,3
	MN
	Đất Mặt nước
	           34.793,7 
	                      -   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	MN01
	Mặt nước
	            34.077,3 
	 
	 
	-
	-
	-
	 

	 
	MN02
	Mặt nước
	                  237,8 
	 
	 
	-
	-
	-
	 

	 
	MN03
	Mặt nước
	                  363,7 
	 
	 
	-
	-
	-
	 

	 
	MN04
	Mặt nước
	                  114,9 
	 
	 
	-
	-
	-
	 

	IV
	 
	Đất giao thông - HTKT
	            96.856,2 
	            1.037,4 
	 
	 
	 
	 
	 

	4,1
	P
	Đất bãi đỗ xe
	              5.963,2 
	                298,2 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	P01
	Bãi đỗ xe
	                  487,1 
	                  24,4 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	P02
	Bãi đỗ xe
	                  375,0 
	                  18,8 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	P03
	Bãi đỗ xe
	              1.184,5 
	                  59,2 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	P04
	Bãi đỗ xe
	                  950,5 
	                  47,5 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	P05
	Bãi đỗ xe
	                  348,9 
	                  17,4 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	P06
	Bãi đỗ xe
	              1.008,6 
	                  50,4 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	P07
	Bãi đỗ xe
	                  508,4 
	                  25,4 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	P08
	Bãi đỗ xe
	                  279,3 
	                  14,0 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	P09
	Bãi đỗ xe
	                  243,9 
	                  12,2 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	 
	P10
	Bãi đỗ xe
	                  577,0 
	                  28,9 
	 
	         5,0 
	        1,0 
	         0,1 
	 

	4,2
	BK
	Đất bờ kè
	           16.194,1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	BK01
	Đất bờ kè
	              3.565,2 
	 
	 
	 - 
	 - 
	 - 
	 

	 
	BK02
	Đất bờ kè
	              7.051,0 
	 
	 
	 - 
	 - 
	 - 
	 

	 
	BK03
	Đất bờ kè
	              5.577,9 
	 
	 
	 - 
	 - 
	 - 
	 

	4,3
	TL
	Đất Taluy
	              8.588,3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 TL01 
	Đất Taluy
	              4.042,1 
	 
	 
	 - 
	 - 
	 - 
	 

	 
	 TL02 
	Đất Taluy
	                  734,6 
	 
	 
	 - 
	 - 
	 - 
	 

	 
	 TL03 
	Đất Taluy
	              1.221,1 
	 
	 
	 - 
	 - 
	 - 
	 

	 
	 TL04 
	Đất Taluy
	                  477,7 
	 
	 
	 - 
	 - 
	 - 
	 

	 
	 TL05 
	Đất Taluy
	                  542,2 
	 
	 
	 - 
	 - 
	 - 
	 

	 
	 TL06 
	Đất Taluy
	              1.212,3 
	 
	 
	 - 
	 - 
	 - 
	 

	 
	 TL07 
	Đất Taluy
	                  358,3 
	 
	 
	 - 
	 - 
	 - 
	 

	4,4
	HTKT
	Đất hạ tầng
	              1.848,2 
	                739,3 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	HTKT01
	Trạm xử lý nước thải
	                  375,0 
	                150,0 
	 
	       40,0 
	        1,0 
	         0,4 
	 

	 
	HTKT02
	Trạm xử lý nước thải
	              1.141,0 
	                456,4 
	 
	       40,0 
	        1,0 
	         0,4 
	 

	 
	HTKT03
	Trạm xử lý nước thải
	                  332,2 
	                132,9 
	 
	       40,0 
	        1,0 
	         0,4 
	 

	4,5
	 
	Đất đường giao thông
	            64.263,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT QUY HOẠCH
	          236.547,4 
	          42.961,7 
	      437 
	 
	 
	 
	       1.748 


Ghi chú: Trong các lô đất xây dựng công trình được bố trí đủ diện tích đỗ xe phục vụ cho công trình với chỉ tiêu chỗ đỗ xe (ô tô, xe đạp, xe máy) theo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, các quy định hiện hành.

4.5. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:
4.5.1. Không gian kiến trúc cảnh quan tổng thể:

· Tạo ra một khu đô thị hiện đại nhưng vẫn hài hòa thiên nhiên gần gũi môi trường bằng việc tổ chức các tuyến cây xanh ven suối, tạo cảnh quan đẹp cho khu vực dự án nói riêng và cho thị trấn nói chung.

· Khu vực trung tâm là quảng trường cây xanh và trung tâm thương mại dịch vụ. Đây cũng là điểm nhấn cảnh quan của khu, tạo hướng nhìn mở ra khu vực công viên bờ suối Nậm Kim. 

· Các không gian xanh và hệ thống sân chơi được đan xen vào các công trình vừa đảm bảo mỗi nhóm nhà đều được tiếp cận thuận tiện vừa đảm bảo một môi trường xanh bền vững.

· Tạo dựng khu thương mại ở khu vực tiếp giáp hai bên suối Nậm Kim nhằm tiếp cận và phục vụ không chỉ cho khu vực nghiên cứu mà còn phục vụ nhu cầu của dân cư lân cận.

· Tạo dựng không gian thương mại dịch vụ và nhà ở với hình thức kiến trúc nhà người Mông, Người Thái để góp phần gìn giữ, quảng bá và tạo điểm độc đáo cho khu vực.

4.5.2. Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc và cảnh quan

Để tạo nên một khu nhà ở đô thị hiện đại, giữ gìn văn hóa và chất lượng cao, việc thiết kế không gian cho xây dựng khu nhà ở – quỹ đất tiếp giáp hai bên suối Nậm Kim đã được tiến hành nghiên cứu cả trên mặt bằng tổng thể lẫn mặt đứng hình khối cho công trình. Bố cục toàn khu được phân thành các khu vực chính sau:

· Khu cảnh quan chính: Hệ thống công viên cảnh quan hình thành một công viên cảnh quan ven suối, tạo nên lá phổi cho dự án ở trung tâm là công viên sẽ được phát triển như một trung tâm vui chơi cộng đồng, diễn ra các hoạt động văn hóa, giải trí và nghỉ dưỡng của người dân trong đô thị và khu vực xung quanh. Kết nối với khu công viên trung tâm là các tuyến giao thông khu vực và các dải cây xanh cảnh quan khu ở;

· Khu thương mại dịch vụ nằm chính giữa khu đất đảm bảo bán kính phục vụ và tạo điểm nhấn cho khu dân cư, hướng đến đáp ứng các nhu cầu thiết yếu và vui chơi giải trí cho cư dân trong và ngoài khu vực. Khối công trình thương mại dịch vụ vừa mang tính đặc sắc vừa đậm nét hiện đại.
· Các khu nhà ở bao gồm công trình nhà liền kề kết hợp thương mại theo trục đường chính và mặt sông tạo nên khu phố thương mại sầm uất nhằm khuyến khích các hình thức thương mại vừa và nhỏ đáp ứng cho đối tượng dân cư hướng tới. Các công trình nhà biệt thự theo phong cách nhà người Thái, nhà người Mông được bố trí ở hai cánh cạnh công viên trung tâm với mục tiêu tạo không gian sống văn hóa và chất lượng. Các dãy nhà ở thấp tầng được thiết kế thành các cụm nhà trên cơ sở bố trí các ô sử dụng đất hợp lý về công năng, đảm bảo đáp ứng về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Các khu vực này sẽ được phát triển với đặc trưng về kiến trúc, cảnh quan đô thị riêng, nâng cao hình ảnh cho từng khu vực dự án, thu hút đa dạng tầng lớp khách hàng.

4.5.3. Các yêu cầu chung về phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị

· Các công trình biệt thự, thương mại dịch vụ là các công trình được tổ chức theo kiểu công trình độc lập có không gian cây xanh xung quanh cần:

· Nghiên cứu kiến trúc 4 mặt đứng và mái, đảm bảo tính đồng nhất trong tổng thể tuyến phố và khu nhà ở;

· Đảm bảo khoảng lưu không giữa 2 công trình kế cận;

· Phải đảm bảo chỗ đỗ ô tô trong khuôn viên lô đất;

· Các công trình công cộng cần phát triển theo hướng kiến trúc hiện đại, ít rườm rà.

· Các công trình thương mại cần có hình thức kiến trúc hấp dẫn, đảm bảo các tiện ích chất lượng cao để thu hút khách hàng;

· Màu sắc, ánh sáng, tầm nhìn và chi tiết kiến trúc:

· Màu sắc các công trình cần được khai thác hài hoà với thiên nhiên xung quanh;

· Các công trình không được che lấp ánh sáng và tầm nhìn của các công trình kế cận, đặc biệt là các công trình ven sông, tiếp giáp các khu công viên cây xanh;

· Các chi tiết kiến trúc đơn giản, hiện đại phù hợp với khu vực - trẻ trung, năng động.
· Cây xanh, đường đi bộ, hè đường và quảng trường:

· Cây xanh đường phố được trồng với khoảng cách trung bình từ 8~12m/cây và trồng cách mép vỉa hè tối thiểu 1m. Hệ thống cây xanh đô thị cần có dự án riêng nghiên cứu cho phù hợp với điều kiện vi khí hậu, cảnh quan cũng như đặc trưng văn hoá của khu vực;

· Hệ thống cây xanh công viên cảnh quan cần được tổ chức đường dạo, điểm vui chơi tập trung phục vụ tham quan, du lịch;

· Cây xanh công viên, TDTT: là các điểm cây xanh tập trung trong các điểm dân cư, cần được tổ chức hướng tiếp cận dễ dàng, phát huy tối đa khả năng vui chơi giải trí của khu.

· Hè đường và lối đi bộ được thiết kế đảm bảo diện tích cây xanh đường phố không ảnh hưởng tới mặt đứng công trình. Chiều rộng hè đảm bảo trồng cây xanh, lối đi bộ, chỗ để xe tối thiểu. Kích thước hè được thiết kế cụ thể trong phần quy hoạch giao thông. Ở các vị trí nút giao 
cốt vỉa hè cần được hạ thấp xuống phía lòng đường để tạo điều kiện cho người tàn tật và đi bộ.

4.6. Thiết kế đô thị:

4.6.1. Đánh giá đặc trưng về môi trường và cảnh quan kiến trúc

Khu vực nghiên cứu nằm ven suối Nâm Kim là không gian cảnh quan mặt nước tự nhiên. Trong phương án thiết kế đã tổ chức các công viên cây xanh mặt nước kết hợp với các không gian đô thị mới, không gian các khu  đô thị lân cận , tạo lập thành khu vực đô thị hiện đại. Khu vực dân cư TT. Mù Cang Chải với công trình xây dựng mang đặc trưng kiến trúc của vùng Tây Bắc. 

4.6.2. Các nguyên tắc thiết kế đô thị: 

Tuân thủ định hướng phát triển không gian Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mù Cang Chải tầm nhìn đến năm 2035;

Đảm  bảo  tính  thống  nhất  từ  không  gian  tổng  thể  đô thị  đến  không  gian  cụ  thể thuộc các khu nhà ở, các công trình; Có tính kế thừa kiến trúc, cảnh quan đô thị và phù hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên  trong khu vực;

Tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, các chỉ tiêu khống chế đã được xác lập trong quy chi tiết 1/500;

Tuân  thủ các yêu cầu, quy định được xác lập theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam;

Tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước đối với các công trình có liên quan.  

4.6.3. Thiết kế đô thị đối với ô quy hoạch

Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan: 

Đặc điểm tối quan trong trong bố trí các ô đất quy hoạch của dự án là đảm bảo bố trí hài hòa các công trình hạ tầng xã hội, công viên cây xanh cảnh quan trong các khu nhà ở, đảm bảo bán kính phục vụ tiêu chuẩn nhằm nâng cao đời sống, tiện ích sinh hoạt cho người dân dự án;

Nhằm tạo điểm nhấn toàn khu cũng như lân cận là cụm 2 công trình dịch vụ thương mại ở khu vực phía tây dự án gần cầu La Pu Khơ 9 tầng với chức năng khách sạn và thương mại, quảng bá sản phẩm địa phương và khu trung tâm thương mại ở trung tâm dự án nhìn ra công viên trong tâm để tổ chức sự kiện, quảng bá sản phầm và không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân địa phương 3 tầng. Khu vực sẽ trở thành điểm nhìn hấp dẫn từ ngoài với hình thức kiến trúc mang dấu ấn đặc trưng khu vực khi nhìn từ trục đường bên kia suối Nâm Kim và từ trên đường 32 xuống. Từ trong công trình là hướng nhìn ra dải cây xanh cảnh quan trung tâm, suối Nậm Kim và cánh rừng rộng lớn.
Bố cục quy hoạch công trình cần được nghiên cứu trên cơ sở phân tích về các điều kiện vi khí hậu của khu đất thiết kế, lựa chọn được giải pháp tối ưu về bố cục công trình để hạn chế tác động xấu của hướng nắng, hướng gió đối với điều kiện vi khí hậu trong công trình;

Mật độ xây dựng công trình tối đa, tối thiểu phải đáp ứng theo quy định đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Tùy từng chức năng sử dụng và vị trí cụ thể mật độ xây dựng công trình tối đa, tối thiểu phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam;

Tầng cao công trình tối đa, tối thiểu phải đáp ứng theo theo quy định về đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Tùy từng chức năng sử dụng và vị trí cụ thể, tầng cao công trình tối đa, tối thiểu phải tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam;

Chiều cao công trình phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về chiều cao các công trình lân cận cho từng khu chức năng;  Chiều cao các tầng nhà, mái đón, mái hè phố, bậc thềm, ban công và các chi tiết kiến trúc (gờ, chỉ, phào…), phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về chiều cao với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và cho toàn khu vực; khuyến khích xây dựng công trình có chiều cao các tầng nhà, mái đón, mái hè phố, bậc thềm, ban công và các chi tiết kiến trúc (gờ, chỉ, phào…) bằng nhau;

Khoảng lùi của công trình đảm bảo tuân thủ ít nhất theo khoảng lùi tối thiểu đã được quy định theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đảm bảo tính thống nhất trên  tuyến phố; khuyến khích nghiên cứu khoảng lùi lớn hơn;

Hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc, phải phù hợp với không gian chung và tính chất sử dụng của công trình. 

Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất không thấp hơn các quy định đã được xác lập trong Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, khuyến khích tạo lập hệ thống cây xanh lớn hơn theo quy định;

Độ vươn ra của các chi tiết kiến trúc như mái đón, mái hè phố, bậc thềm, ban công và các chi tiết kiến trúc (gờ, chỉ, phào…) phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về độ vươn ra với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và cho toàn khu vực; khuyến khích nghiên cứu xây dựng độ vươn ra của các chi tiết kiến trúc công trình bằng nhau.   

4.6.4. Thiết kế đô thị cho các khu chức năng đặc trưng

a. Thiết kế đô thị đối với các không gian mở

· Hệ thống không gian mở bao gồm:

· Các khu vực cảnh quan, vườn hoa, sân chơi, quảng trường, cây xanh công cộng ven sông: Thiết kế đảm bảo có giá trị cảnh quan và thuận lợi cho các hoạt động giao lưu cộng đồng;

· Các sân chơi, công viên trong khu dân cư;

· Hệ thống vỉa hè đi bộ dọc các tuyến đường giao thông: được trồng cây bóng mát, và ưu tiên trồng các loại cây mang đặc trưng địa phương như cây tớ dày
· Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan: 

· Quy mô đất xây dựng tuân thủ quy mô đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

·  Tuân thủ các yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan đối với từng ô quy hoạch;

· Phải đảm bảo tính hài hòa, thống nhất về chiều cao các công trình trong ô đất quy hoạch và khu vực lân cận; Tuân thủ theo định hướng không gian của đồ án;

· Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất cây xanh, công viên, không gian mở không thấp hơn các quy định đã được xác lập trong Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, khuyến khích tạo lập hệ thống cây xanh lớn hơn quy định. 

· Trong các khu cây xanh có thể xây dựng các công trình có quy mô nhỏ (chòi nghỉ, chỗ vui chơi nhỏ cho trẻ em...) với hình thức kiến trúc phù hợp với cảnh quan chung.

· Thảm cỏ, vườn hoa, cây trồng... trong khu vực này phải nghiên cứu, thiết kế cụ thể, đảm bảo cây trồng không gây độc hại tới sức khoẻ con người.

· Phải nghiên cứu tổ chức hệ thống đèn chiếu sáng nhằm tôn tạo cảnh quan của trục cây xanh đường dạo

· Các loại cây trang trí: Nhỏ, nhiều màu sắc, các loại cây này sẽ tô điểm cho vùng đất chạy dọc các con đường dạo công viên. Trồng theo từng cụm lớn trên cỏ tạo thành một khu rừng nhỏ và một không gian riêng biệt;

· Các hoạt động chính được tổ chức đối với các không gian mở 

Các hoạt động chính bao gồm: 

· Đi dạo, thể dục thể thao, ngồi ngắm cảnh thư giãn, đọc sách, chơi cờ.... 

· Bố trí khu vui chơi cho trẻ em, sân thể dục thể thao trong các khu cây xanh nhóm nhà ở.

· Các giải pháp tổ chức không gian và các giải pháp kỹ thuật áp dụng cho không gian mở

Các khu công viên, vườn hoa, quảng trường công cộng vực được tổ chức để thuận lợi tiếp cận từ tất cả các hướng, gồm các thành tố chính như sau: 

· Vật liệu sử dụng có thể là gạch lát, bê tông giả gỗ hoặc một phần có thể lát dạng bê tông đục lỗ trồng cỏ.

· Tổ chức không gian cây xanh chủ yếu gồm các vùng trồng cây bóng mát. Có thể sử dụng một số diện tích là thảm cây thấp trồng theo ngôn ngữ tự nhiên, để tạo khối và tầm nhìn. Hạn chế dùng bồn cỏ và các loại cây cảnh cắt tỉa. 

· Bồn bảo vệ quanh gốc cây sử dụng các tấm đan bảo vệ quanh gốc cây bằng bê tông hoặc kim loại và có cùng cốt với sân và vỉa hè, để tối đa diện tích thông thoáng cho quảng trường và sân chơi công cộng; Một số bồn cây, tại các vị trí phù hợp, có thể được nâng cao lên thành chỗ ngồi quanh gốc cây.

· Tổ chức các khu vui chơi và tập TDTT công cộng, như:

· Khu vui chơi trẻ em: bố trí các thiết bị và sân vui chơi cho trẻ em;

· Khu tập thể dục, thể thao công cộng: bố trí các thiết bị tập thể dục, đường trượt pa-tanh, sân bóng rổ, tường leo núi nhân tạo...;

· Bố trí các ghế ngồi nghỉ chân kề cận các khu vực vui chơi trẻ em và tập thể dục thể thao công cộng, tạo thuận lợi cho các thế hệ có thể cùng vui chơi giải trí trong cùng thời điểm và người lớn vẫn có thể trông chừng trẻ nhỏ vừa nghỉ ngơi thư giãn, tăng sức hấp dẫn và lượng người sử dụng của khu công viên công cộng.

· Tổ chức không gian cảnh quan trong công viên – vườn hoa, tạo ranh giới tượng trưng nhưng không tạo ra sự ngăn cách giữa khu vực công viên – vườn hoa và khu vực quảng trường được phép làm dịch vụ ngoài trời, đồng thời tạo thuận lợi cho việc thưởng ngoạn cảnh quan công viên cho người sử dụng dịch vụ.

· Ngôn ngữ thiết kế của các công viên – vườn hoa được lựa chọn là ngôn ngữ hiện đại với đường nét khoáng đạt, tạo các mảng sân lớn có trồng cây bóng mát thuận lợi cho giao lưu cộng đồng. Đồng thời, trồng cây bóng mát theo tuyến và sử dụng gạch lát thay đổi để phân chia không gian tĩnh – không gian động trên quảng trường. Trong không gian tĩnh, bố trí chòi nghỉ, bàn ghế và trồng nhiều cây bóng mát theo dạng mảng. Sử dụng một số bồn hoa, thảm cỏ trang trí được thiết kế theo ngôn ngữ tự nhiên, nhưng hạn chế ở mức độ hợp lý, để đảm bảo không gian thuận lợi cho giao lưu công cộng và hạn chế hoặc không sử dụng cây cảnh cắt tỉa. 

b. Thiết kế đô thị đối với các trục tuyến chính, quan trọng

Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan: Trong khu vực quy hoạch có 02 trục tuyến cảnh quan chính nằm 2 bên suối Nậm Kim có mặt cắt từ 13,5m – 18,5m đi qua khu vực công viên trung tâm, khu vực nhà ở thương mại, khu nhà ở mang kiến trúc người Mông, người Thái và các công trình thương mại dịch vụ của khu đô thị;

Tuân thủ các yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan đối với từng ô quy hoạch;

Chiều cao công trình phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về chiều cao các công trình lân cận cho từng khu chức năng, đảm bảo quy định về chiều cao tối đa cho từ lô đất;

Khoảng lùi của công trình tuân thủ khoảng lùi tối thiểu đã được quy định theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đảm bảo tính thống nhất trên tuyến phố. Trong khu vực quy hoạch đề xuất khoảng lùi tối thiểu cho tuyến phố theo bản vẽ thiết kế đô thị: khung thiết kế đô thị tổng thể.

Vỉa hè và bó vỉa lựa chọn các vật kiệu thân thiện với môi trường, màu sắc tự nhiên, kết hợp hình thức các vật liệu đan xen tạo tính chuyển động cho toàn khu vực tạo không gian cho một thành phố văn hóa và năng động.

Cây xanh dọc theo các tuyến đường sẽ được trồng hai hàng cây mỗi bên
, dự kiến sử dụng các loại cây như sau: 

· Khu trung tâm dịch vụ văn hóa, không gian công viên trung tâm và không gian kiến trúc mang bản sắc địa phương: Sử dụng cây Tớ Dày, loại cây bóng mát, ra hoa đỏ. Kết hợp với các loại cây Muồng Hoàng Yến, Hoa Ban dáng cây cao, tán tỏa rộng ở trên tạo tầm nhìn thoáng, hoa nở theo mùa.Màu sắc hoa phù hợp cảnh quan công viên
· 
· 
· 
· 
· Các trục đường còn lại: Trồng cây màn tính nhã nhặn, sạch đẹp như bàng Đài Loan, cây nở hoa theo mua như cấy sò đo, cây giáng hương,...
c. Các khu nhà ở liền kề

· Các dãy phố liên kế có chiều sâu 12 – 20 m. Cho phép gộp lô để các lô đất có bề rộng mặt tiền khác nhau, để tạo ra các quy mô khác nhau, tạo điều kiện đáp ứng và thu hút đa dạng các nhu cầu sử dụng. Quy mô tối thiểu của một lô đất xây dựng nhà ở là 70 m2. Có thể kết hợp nhiều căn lại để thành các căn nhà có quy mô lớn hơn phục vụ nhu cầu hoạt động dịch vụ, nhưng cần đảm bảo tuân thủ quy định về chỉ giới xây dựng và đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

· Quy định chỉ giới xây dựng cả đối với phía sau của các lô đất xây dựng nhà ở. theo đó, mỗi lô đất khuyến khích tổ chức sân sau giúp cho việc điều hòa thông gió và chiếu sáng cho công trình.

· Mặc dù đồ án giới thiệu một số mẫu nhà ở liên kế, nhưng không bắt buộc áp dụng mà khuyến khích xây dựng nhà ở với hình thức đa dạng, theo ngôn ngữ hiện đại, đảm bảo khoảng lùi công trình và không vượt quá chiều cao tối đa cho phép. Việc này tạo ra không gian đô thị sầm uất, đa dạng là rất cần thiết.

d. Các khu ở nhà vườn
· Là những dãy nhà vườn sinh thái chiều cao không quá 3 tầng được thiết kế mang hình thức kiến trúc nhà người Mông và nhà người Thái, song vẫn đảm bảo công năng và tiện nghi trong công trình, đảm bảo các khoảng cây xanh mang lại không gian sống thư giãn, mát mẻ.

· 
· Bố trí các tiện ích công cộng đáp ứng đầy đủ môi trường sống hiện đại.
4.7. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật

4.7.1. Quy hoạch giao thông
a. Căn cứ thiết kế

· Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung huyện Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái;

· Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực lập quy hoạch;

· Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thiết kế giao thông đô thị;

· QCVN:01-2021/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;

· QCVN 07-2016: “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình HTKT Đô thị”

· Đường đô thị yêu cầu thiết kế TCXDVN 104 : 2007;

· Đường ô tô yêu cầu thiết kế TCVN 4054 : 2005;
· Các văn bản quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.
· 
· 
b. Nguyên tắc thiết kế

· Tuân thủ mạng lưới đường giao thông theo quy hoạch chung đô thị tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt. Cấu trúc mạng lưới đường và tổ chức giao thông phù hợp với tổ chức mặt bằng không gian kiến trúc cảnh quan. 

· Tuân thủ các quy hoạch liên quan đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

· Xác định các bãi đỗ xe tập trung phục vụ cho nhu cầu đỗ xe của khu vực và phân tán cho khu vực.

· Tính toán chỉ tiêu mạng lưới giao thông (mật độ mạng lưới đường, tỷ trọng đất giao thông...).

· Mạng lưới đường giao thông được thiết kế với mục tiêu tạo mối liên hệ chặt chẽ với các khu vực lân cận, đảm bảo khả năng thông hành và kết nối thuận lợi, đồng thời đảm bảo một cách hợp lý về giao thông nội bộ trong các khu chức năng của khu vực lập quy hoạch.

· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
c. Giải pháp thiết kế quy hoạch mạng lưới giao thông

· Hệ thống đường giao thông được quy hoạch theo mạng lưới ô bàn cờ. Hệ thống các trục đường phân khu vực, đường nội bộ tạo thành mạng xương sống cho toàn dự án.

· Các hệ thống trục đường giao thông thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, hệ thống các trục đường được phân cấp rõ ràng tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh.

· Hệ thống giao thông được thiết kế tổ chức phù hợp với định hướng phân khu chức năng sử dụng đất, đảm bảo yêu cầu về kiến trúc cảnh quan.

· Giao thông đối ngoại: 

+ Tuyến đường QL32 mặt cắt ngang đường 15,50m lòng đường rộng 8,50m; vỉa hè hai bên mỗi bên 3,0m.


+ Tuyến đường vành đai mặt cắt đường 13,00m lòng đường rộng 7,00m; vỉa hè hai bên mỗi bên 3,00m.


· Giao thông nội bộ:
+ Mặt cắt 1-1: Có tổng chiều dài 2.203m. Mặt cắt 1-1 với chỉ giới 15,50m, lòng đường 7,50m, hè đường trái 4,50m, hè đường phải 3,50m.

· 
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+ Mặt cắt 2-2: Có tổng chiều dài 1.984m. với chỉ giới 13,00m, lòng đường 7,00m, hè đường 3,00 x 2=6,00m.

· 
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	BẢNG TỔNG HỢP MẶT CẮT GIAO THÔNG

	STT
	MẶT CẮT
	CHIỀU DÀI (m)
	LÒNG ĐƯỜNG (m)
	BỀ RỘNG NỀN (m)
	DIỆN TÍCH (m2)

	A. Phía Bắc

	1
	1-1 (đoạn dân cư mới)
	                     795 
	7,5
	                           15,00 
	                   11.925 

	2
	1-1 (đoạn trường học)
	                     535 
	7,5
	                           13,50 
	                     7.223 

	3
	1-1 (đoạn qua dân cư)
	                     108 
	7,5
	                            9,00 
	                        972 

	4
	2-2
	                     720 
	7,0
	                           13,00 
	                     9.360 

	5
	3-3
	                       80 
	6
	                           10,00 
	                        800 

	A. Phía Nam

	6
	1-1
	                     656 
	7,5
	 15,00-18,50 
	                   13.891 

	7
	2-2
	                     844 
	7,5
	                           13,00 
	                   10.972 

	8
	2*-2*
	                     190 
	7
	                           18,00 
	                     3.420 

	TỔNG
	                 3.928 
	 
	 
	                  64.863 


d. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mạng lưới đường

Tổng diện tích toàn bộ đất giao thông và giao thông tĩnh: 7,10ha;

Tỷ lệ đất giao thông và giao thông tĩnh trên diện tích đất xây dựng đô thị 40,74%.

Tổng chiều dài mạng lưới đường giao thông: 3.928m.

Mật độ lưới đường đạt 0,54km/km2.

Các chỉ tiêu kỹ thuật tuyến đường:

+ Chiều rộng làn xe tính toán: 3,50m;

+ Chiều rộng làn đi bộ tính toán: 0,75m;

+ Bán kính đường cong bằng các tuyến đường đảm bảo R≥ 50m, đối với đường nội bộ R ≥ 15,00m, đảm bảo cho xe điện lưu thông thuận tiện.







e. Nút giao thông 

Các nút giao thông khác trong khu vực được tổ chức giao bằng, tại các nút này sẽ tổ chức đảo tròn tự điều chỉnh, có xem xét bố trí hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông trên cơ sở đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và các yếu tố cảnh quan chung của khu vực. Cụ thể sẽ được xác định trong bước lập dự án đầu tư.

f. Bãi đỗ xe 

· Bố trí bãi đỗ tại các khu dân cư, đồng thời gắn kết với các công trình dịch vụ thương mại, công cộng, nhà ở xung quanh thuận tiện. 

· Bãi đỗ xe phục vụ nhu cầu đỗ xe của các công trình: Các công trình trường học, nhà ở thấp tầng tự đảm bảo chỗ đỗ xe bản thân và vãng lai của công trình. Công trình, công cộng, thương mại dịch vụ... xây dựng chỗ đỗ xe trong khuôn viên tuân thủ theo quy định.

g. Hồ sơ cắm mốc lộ giới

Để triển khai việc xác định mạng đường ngoài thực địa, cùng bản vẽ quy hoạch giao thông, bản vẽ chỉ giới đường đỏ nhằm mục đích:

· Hướng dẫn việc chuyển tuyến đường trong bản vẽ trên cơ sở các điều kiện khống chế, kết hợp với mặt cắt ngang từ đó xác định tim đường và chỉ giới đường đỏ ngoài thực địa.

· Nguyên tắc xác định các tuyến đường là: Xác định từ đường lớn đến đường nhỏ, từ đường cấp đô thị đến đường cấp khu vực và đường cấp nội bộ (đường phân khu vực).

· Các điều kiện cần khác, chi tiết xem trên bản vẽ.

· Để triển khai việc xác định mạng đường ngoài thực địa, cùng bản vẽ quy hoạch giao thông, bản vẽ chỉ giới đường đỏ nhằm mục đích: hướng dẫn việc chuyển chỉ giới đường đỏ các tuyến đường trong bản vẽ ra ngoài thực địa, trên cơ sở tọa độ các điểm làm cơ sở xác định tim đường và các điều kiện khống chế, kết hợp với mặt cắt ngang đường.

a. Nguyên tắc định vị:

- Định vị mạng lưới đường từ đường lớn đến đường nhỏ.

- Đảm bảo khớp nối các chỉ giới đường đỏ đã xác định trong các hồ sơ khác.

b. Định vị tim đường:

- Tim các tuyến đường được định vị bằng toạ độ kết hợp với các thông số kỹ thuật được ghi trên bản vẽ.

- Tại bản vẽ tỷ lệ 1/500 xác định toạ độ tim các đường cấp đô thị, đường cấp khu vực và đường cấp nội bộ (đường phân khu vực).

- Các đường nội bộ, lối vào nhà, lối ra vào các bãi đỗ xe sẽ xem xét định vị cụ thể trong giai đoạn lập dự án đảm bảo các yêu cầu về sử dụng đất và kỹ thuật.

c. Chỉ giới đường đỏ: 

- Trên cơ sở các thông số kỹ thuật được ghi trên bản vẽ, kết hợp các mặt cắt ngang đường áp dụng cho từng tuyến đường để xác định chỉ giới đường đỏ.

- Đối với các tuyến đường nội bộ (đường vào nhà) khi thực hiện dự án có thể được vi chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế.

d. Chỉ giới xây dựng:

· Chỉ giới xây dựng xác định trên cơ sở chiều rộng của đường và chiều cao công trình xây dựng theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Đồng thời, đảm bảo các khoảng cách an toàn tới các công trình kiến trúc, kỹ thuật hạ tầng khác theo các quy định hiện hành của nhà nước. Chỉ giới xây dựng (khoảng lùi xây dựng công trình) cụ thể xem trên bản vẽ Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

4.7.2. Quy hoạch san nền, thoát nước mưa
g. Cơ sở thiết kế

- QCXDVN 01-2021: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng.

- QCXD 07-2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- TCVN 9845: 2013: Tính toán đặc trưng dòng chảy lũ.

- TCXD 7957-2008: Tiêu chuẩn thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình.

- Bản đồ địa hình khu vực tỷ lệ 1/500.

- Căn cứ quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

h. Nguyên tắc thiết kế
- Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, giảm thiểu khối lượng đào đắp, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, kinh tế, thẩm mỹ, đảm bảo thoát nước mưa một cách triệt để trên nguyên tắc tự chảy. 

- Kết hợp hài hòa giữa khu vực xây mới và khu vực hiện trạng.

- Quy hoạch cao độ nền theo nguyên tắc đảm bảo thoát nước tự chảy được thuận lợi nhất, không bị ngập úng, sạt lở.

- Tạo mặt bằng thuận lợi cho đầu tư xây dựng các công trình xây dựng.

- Kinh phí cho công tác chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng thấp nhất.

- Nghiên cứu các tài liệu về hiện trạng, các cao độ khống chế căn cứ theo đường, cao độ trung bình của khu vực, cũng như cốt cao độ của quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt.

- Thiết kế quy hoạch cao độ nền này là thiết kế san nền sơ bộ cao độ bề mặt hoàn thiện phù hợp với tính chất đặc thù của loại hình công trình, mặt bằng kiến trúc sân vườn và thoát nước chi tiết của công trình; là cơ sở để tính toán thiết kế san nền tạo mặt bằng vào thi công xây dựng công trình khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 

- Mạng lưới thoát nước gồm các đường cống có chiều dài thoát nước ngắn nhất, thời gian thoát nước nhanh nhất, đảm bảo tiêu thoát cho cả lưu vực ngoài phạm vi quy hoạch phù hợp với định hướng thoát nước trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu.

- Hạn chế phát sinh giao cắt giữa hệ thống thoát nước mưa với các công trình ngầm khác trong quá trình vạch mạng lưới.

- Độ dốc cống thoát nước mưa bám sát địa hình để giảm độ sâu chôn cống, giảm khối lượng đào đắp xây dựng cống. 

- Mạng lưới thoát nước mưa phải phù hợp với hướng dốc san nền quy hoạch, phù hợp với tình hình hiện trạng và các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xung quanh.

c. Quy hoạch cao độ nền

 Giải pháp thiết kế

* San nền:  Căn cứ tài liệu khảo sát đo đạc địa hình khu vực quy hoạch có tham khảo cao độ ngập lụt hàng năm, chiều cao san nền khu dân cư nông thôn như sau:

+ Cao độ thiết kế san nền:                                  + 934,0m

+ Độ đầm chặt của nền:                                          k = 0,9

+ Chênh cao giữa hai đường đồng mức là 0,1m.

- Khu vực đã xây dựng tập trung: Khi xây dựng xen cấy các công trình mới phải phù hợp với cao độ tương ứng xung quanh. 

- Các khu xây dựng mới nền xây dựng được thiết kế theo nền hiện trạng từng khu vực cụ thể: 

+ Các khu vực đồi thoải có độ dốc 6% < i< 10% san gạt theo địa hình tự nhiên, không san lớn mà chỉ tạo mặt bằng công trình và mặt bằng đường để đảm bảo độ dốc tối đa. Chỉ tạo mặt bằng lớn khi thật cần thiết. 

+ Các khu vực đồi có độ dốc 10% < i< 20%, giải pháp nền là xây dựng theo thềm địa hình, không san lớn mà chỉ tạo mặt bằng công trình. Giữa các thềm bậc phải gia cố ta luy hoặc xây dựng tường chắn. 

+ Hạn chế xây dựng công trình tại các vị trí có địa chất không ổn định dễ sạt lở (khi bắt buộc xây dựng cần có giải pháp kỹ thuật phù hợp). 

* Giải pháp nền xây dựng 

Do các khu vực quy hoạch mới có nền hiện trạng thấp, chủ yếu là đắp nền, giải pháp san nền là tạo độ dốc thoát nước mặt từ phía sau ra phía trước khu đất và thoát nước vào rãnh dọc của các trục đường.

* Độ dốc nền và đường được khống chế như sau

 - Độ dốc nền đắp nhỏ nhất: Inền min =0,004. 

- Độ dốc dọc đường: Imax ≤ 0,11; I ngang đường = 0,02, chiều dài dốc dọc phải tuân thủ theo quy định với độ dốc dọc để đảm bảo an toàn (bố trí các đoạn trên dốc 2,5%), đối với khu vực đường các thôn có thể tăng độ dốc dọc lên 15%.
	BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG  ĐÀO ĐẮP

	STT
	LÔ ĐẤT
	CHIỀU CAOTB (M)
	DIỆN TÍCH ĐÀO (M2)
	KHỐI LƯỢNG ĐÀO (M)
	DIỆN TÍCH ĐẮP (M2)
	KHỐI LƯỢNG ĐẮP (M3)

	1
	KHU 1
	3.0
	 - 
	 - 
	                17.484 
	                      40.726 

	2
	KHU 2
	0.45
	                  1.620 
	                           729 
	 - 
	 - 

	3
	KHU 3
	2.65
	 - 
	 - 
	                  1.625 
	                        4.306 

	4
	KHU 4
	1.3
	 - 
	 - 
	                  1.444 
	                        1.877 

	5
	KHU 5
	1.5
	 - 
	 - 
	                  3.251 
	                        4.876 

	6
	KHU 6
	0.26
	                  1.530 
	                           398 
	 - 
	 - 

	7
	KHU 7
	0.5
	 - 
	 - 
	                  1.706 
	                           853 

	8
	KHU 8
	1.6
	                  2.630 
	                        4.208 
	 - 
	 - 

	9
	KHU 9
	0.7
	                  2.647 
	                        1.853 
	 - 
	 - 

	10
	KHU 10
	4.4
	 - 
	 - 
	                  2.229 
	                        9.808 

	11
	KHU 11
	3.1
	 - 
	 - 
	                  1.988 
	                        6.163 

	12
	KHU 12
	1.5
	 - 
	 - 
	                     879 
	                        1.319 

	13
	KHU 13
	3.2
	                  1.539 
	                        4.925 
	 - 
	 - 

	14
	KHU 14
	1.5
	                  2.309 
	                        3.464 
	 - 
	 - 

	15
	KHU 15
	2.4
	                  2.058 
	                        4.939 
	 - 
	 - 

	16
	KHU 16
	2.0
	                  4.653 
	                        9.306 
	 - 
	 - 

	17
	KHU 17
	2.5
	                        -   
	                              -   
	                37.847 
	                      94.617 

	18
	KHU 18
	2.2
	                  2.955 
	                        6.501 
	 - 
	 - 

	TỔNG
	 
	 
	                      36.323 
	 
	164.545

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	


4.7.3. Quy hoạch thoát nước mưa
a. Giải pháp quy hoạch thoát nước mưa

- Hệ thống thoát nước khu đất trong quy hoạch là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. Hướng thoát nước theo hướng dòng chảy tự nhiên của khu vực từ Bắc xuống Nam từ QL32 xuống và từ Nam xuống Bắc từ phía núi phía Nam khu vực sau đó chảy ra suối Nậm Kim.

- Duy trì hệ thống các trục tiêu thủy, hồ tự nhiên, định hướng quy hoạch trở thành thành phần của các khu công viên cây xanh, nhằm đảm bảo khả năng điều hòa và thoát nước nước trong mùa mưa. Duy trì và khơi thông các dòng thoát nước mặt tự chảy hình thành các trục tiêu chính, bám sát các vệt tụ thủy và nhánh suối hiện có, cái tạo nắn tuyến phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và mở rộng mặt cắt ngang khơi thông dòng chảy đổ về suối Nậm Kim. 

- Trên cơ sở quy hoạch chiều cao và các trục tiêu chính, mạng lưới đường cống thoát nước mư​a được thiết kế chia làm nhiều lưu vực thoát nước chính thông qua các cửa xả đổ vào các trục tiêu thoát nước. 

 - Diện tích lưu vực thoát nước lựa chọn đảm bảo kích thước đường cống không quá lớn và độ sâu chốn cống phù hợp. 

- Các tuyến cống trong ranh giới quy hoạch được nghiên cứu, tính toán đảm bảo thoát nước trong khu vực và thu gom nước mưa khu vực xung quanh

- Hướng thoát theo độ dốc tự nhiên ra các khe tụ thủy.

- Quy hoạch hệ thống thoát nước ở rãnh biên dọc đường (kín hoặc hở) rồi đổ ra sông suối Nậm Kim.

- Cường độ mưa tính toán của các tuyến cống thoát nước và các kết cấu liên quan được thiết kế phù hợp với một lượng nước mưa có chu kỳ 1 - 5 năm dựa trên tiêu chuẩn Việt Nam. 

- Trong giai đoạn trước mắt, khi hệ thống thoát nước của khu vực chưa được xây dựng đồng bộ, chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý chuyên ngành để thỏa thuận giải pháp thoát nước tạm của khu quy hoạch vào hệ thống thoát nước hiện có của khu vực.

b. Tính thoán đường cống thoát nước mưa

Tính toán lưu lượngthoát nước mưa (l/s) xác định theo phương pháp Cường độ giới hạn và được tính toán theo công thức sau:

Q = q.C.F

Trong đó: 
q – Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

C – Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào loại mặt phủ, đối với Mặt đường Asfal và Chu kỳ tính toán; C= 0.75

F – Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha)

Công thức tính cường độ mưa q:

q = A (1+ClgP)/(t+b)n

Trong đó: 

q – Cương độ mưa tính toán (l/s.ha)

t -  thời gian dòng chảy mưa (phút)

P -  Chu kỳtrận mưa tính toán (năm), chọn P = 1 - 5 năm

A, C, b, n – Tham số xác định theo điều kiện mưa của Hòa Bình, tham khảo Dự thảo tiêu chuẩn thoát nước ngoài nhà và công trình TCVN 7957:2008 

Thời gian dòng chảy mưa đến điểm tính toán t (phút) được xác định theo công thức:

t = to + t1 + t2

Trong đó:

t​o – Thời gian nước mưa chảy trên bề mặt đến rãnh đường, có thể chọn to = 5÷ 10 phút

t1 – Thời gian nước mưa chảy theo rãnh đường đến giếng thu

t2 – Thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán

Mạng lưới thoát nước mưa.

- Hệ thống thoát nước khu đất trong quy hoạch là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. Hướng thoát nước theo hướng dòng chảy tự nhiên của khu vực từ Bắc xuống Nam từ QL32 xuống và từ Nam xuống Bắc từ phía núi phía Nam khu vực sau đó chảy ra suối Nậm Kim.

- Hệ thống cống tròn BTCT đường kính D600mm được bố trí dưới phần đường xe chạy, dọc các tuyến đường giao thông nội bộ trong dự án để thu nước với chế độ thoát nước tự chảy.

- Thu gom nước mặt trên đường sử dụng hố ga thăm nước mưa và hố ga thu mưa.

- Hệ thống thoát nước đảm bảo đầy đủ, đồng bộ từ tuyến thoát nước đến các công trình trên tuyến như giếng thu thăm đúng các yêu cầu kỹ thuật.

- Xây dựng đồng bộ hệ thống giếng thu nước mưa, giếng kiểm tra... khoảng cách trung bình giữa các giếng là 30m bố trí theo quy định hiện hành.

- Thu gom nước mặt trên đường sử dụng hố ga thăm nước mưa và hố ga thu mưa.

- Hệ thống thoát nước sử dụng cống  dọc bê tông. Hệ thống thoát nước đảm bảo đầy đủ, đồng bộ từ tuyến thoát nước đến các công trình trên tuyến như giếng thu thăm đúng các yêu cầu kỹ thuật.
	Bảng tổng hợp khối lượng thoát nước mưa

	Stt
	Đối tượng
	Số lượng
	Đơn vị

	1
	Cống thoát nước D600
	           3.607 
	 m 

	2
	Ga thu
	                82 
	 cái 

	3
	Ga thu thăm
	              113 
	 cái 

	4
	Cửa xả
	                  8 
	 cái 

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4.7.4. Quy hoạch mạng lưới cấp nước

i. Các tiêu chuẩn thiết kế:
- Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam.

- Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình.

- Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình yêu cầu thiết kế, TCVN 2622-1995

- Tiêu chuẩn Việt Nam thoát nước bên trong công trình: TCVN 4474-1987.

- Tiêu chuẩn Việt Nam cấp nước bên trong công trình: TCVN 4513-1988.

- Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế 20 TCN51- 84.

- Cấp nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế, TCN 33 - 2006.

j. Giải pháp thiết kế hệ thống cấp nước:

Khu vực nghiên cứu có các thành phần dùng nước chính sau:

- Nước sinh hoạt cho người dân, các khu nhà ở.

- Nước cấp cho các công trình công cộng, thương mại dịch vụ.

- Nước tưới cây xanh, rửa đường.

- Nước thất thoát và chưa tính đến gọi chung là nước rò rỉ dự phòng.

- Nước cấp cho chữa cháy.

Các chỉ tiêu tính toán:

- Nhu cầu nước cho 1 người:


150 l/người.ngđ

- Nước công cộng, thương mại, dịch vụ :  
2l/m2sàn.ngđ

- Nước tưới cây:




3l/m2.

- Nước rửa đường:




0,5l/m2.

- Nước chữa cháy (chọn một đám cháy có lưu lượng 10l/s theo TCVN 2622-1995).

- Nước thất thoát và dự phòng là 15%.

* Nhu cầu nước chữa cháy:

- Theo TCVN 2622-1995 thì lượng nước dự phòng chữa cháy được tính toán đồng thời một đám cháy với với lưu lượng 10l/s trong thời gian 1 giờ. 

- Chọn kiểu mạng lưới cấp nước chữa cháy: Để giảm kinh phí đầu tư và đơn giản hoá việc vận hành, chọn kiểu mạng lưới cấp nước áp lực thấp kết hợp với mạng lưới cấp nước sinh hoạt. 

- Áp lực nước tự do tối thiểu tại trụ cấp nước cứu hoả là H = 10m. 
	BẢNG TÍNH NHU CẦU CẤP NƯỚC

	TT
	Nhu cầu dùng nước
	Khối lượng
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn
	Đơn vị tính
	Nhu cầu (m3/ngđ)

	1
	Cấp nước sinh hoạt
	1.748
	người
	150
	l/ng.ngđ
	262,2

	2
	Công cộng dịch vụ
	29.239
	m2 sàn
	3
	l/m2 sàn.ngđ
	87,7

	3
	Bãi đỗ xe
	5.963
	m2
	0,4
	l/m2.ngđ
	2,4

	4
	Tưới cây
	17.653
	m2
	3
	l/m2.ngđ
	53,0

	5
	Rửa đường
	64.262
	m2
	0,4
	l/m2.ngđ
	25,7

	6
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	1.848
	m2
	3
	l/m2.ngđ
	5,5

	 
	Tổng cộng (Qt)
	 
	 
	 
	 
	436,5

	 
	Nước dự phòng rò rỉ (Qdp) 
	 
	 
	20% Q(tổng) 
	 
	87,3

	 
	Tổng Qngày max = Kngày max x Qt + Qdp 
	 
	 
	602,4


	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


k.  Nguồn nước: 

+ Sử dụng nguồn nước từ trạm xử lý nước sạch huyện Mù Cang Chải đến. Công suất dự kiến là 5.000-15.000 m3/ngđ.

+ Vị trí đấu nối tại đường khu vực phía Bắc Dự án.

l. Mạng lưới đường ống cấp nước:

- Đường ống cấp nước chính của dự án là đường ống cấp nước kết hợp. Đường ống phân phối sử dụng ống HDPE ø110 kết hợp với chữa cháy. Đường ống dịch vụ sử dụng ống HDPE ø63. Đường ống cấp nước đặt bên dưới hè đường, độ sâu đặt ống trung bình 0,5m (tính đến đỉnh ống). Tại các góc chuyển và trị trí van, tê, cút có bố trí gối đỡ BTCT. 

- Các tuyến ống cấp nước được bố trí trên mặt bằng phù hợp với quy định so với các tuyến kỹ thuật ngầm khác.


- Tại các điểm nút và đầu các tuyến nhánh phân phối cho từng cụm nhà bố trí các hố van để thuận tiện cho việc vận hành bảo trì hệ thống.

- Tại các điểm dự kiến cấp nước cho các công trình xây dựng có các hố van chờ đấu nối để thuận tiện cho quá trình lắp đặt và vận hành sửa chữa.

m. Cấp nước cứu hỏa 

- Cấp nước cứu hỏa: Dọc các tuyến đường có đường ống cấp nước có đường kính ≥ Φ100mm bố trí các trụ cứu hỏa, khoảng cách giữa các trụ cứu hỏa theo quy định và phải có sự thống nhất của cơ quan phòng cháy chữa cháy.

- Trong khu vực còn có một số tuyến mương thoát nước và hồ điều hòa sẽ được sử dụng vào việc chữa cháy khi cần thiết. Tại các khu vực này có thể đề xuất xây dựng các hố thu nước chữa cháy.

- Việc tính toán số đám cháy đồng thời, lưu lượng cho mỗi đám cháy dựa trên cơ sở tổng số cư dân và việc quy hoạch các khối nhà với các chức năng, độ cao khác nhau được bố trí trong khu vực dự án.

- Phương án thiết kế : Hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế theo mạng chung, kết hợp giữa cấp nước sinh hoạt và cấp nước chữa cháy

- Tiêu chuẩn tính toán là: số lượng đám cháy xảy ra đồng thời là 1 đám. Lưu lượng nước cho mỗi đám cháy là 10 l/s.

- Tổng lượng nước dự trữ cho cứu hoả trong 3 giờ liên tục:

Wcc = 1 đám cháy x 10 l/s x 3, 6 x 3 giờ =108 m3

- Nước phục vụ chữa cháy được dự trữ trong bể chứa nước sạch của nhà máy cấp nước của thành phố.

- Áp lực tại điểm bất lợi nhất tối thiểu 10m.

- Họng cứu hoả được đặt cách nhau không quá 120m, cách mép vỉa hè không quá 2,5m, cách móng công trình tối thiểu 5m.

- Giải pháp chữa cháy


+ Chữa cháy trong nhà: Đối với các công trình cao tầng như: thương mại, khách sạn cần có thiết bị báo cháy và chữa cháy theo quy định.

+ Chữa cháy ngoài nhà: Hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế kết hợp với hệ thống cấp nước sinh hoạt. Chữa cháy áp lực thấp. Khi có cháy xe cứu hoả đến lấy nước tại các họng cứu hoả, áp lực cột nước tự do lúc này không được nhỏ hơn 10m. 

Bảng thống kê khối lượng cấp nước
	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Đường ống ø110
	M
	3.462

	2
	Đường ống ø63
	M
	               2.780 

	3
	Trụ cứu hỏa
	Trụ
	22

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4.7.5. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và quản lý CTR 

a. Cơ sở thiết kế

- Quy hoạch thoát nước thải và quản lý chất thải rắn theo quy hoạch chung được duyêt.

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2021/BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07:2010/BXD.

- Tiêu chuẩn TCVN 7957: 2008 Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài.

b. Tiêu chuẩn thoát nước thải và thu gom CTR

· Chỉ tiêu tính toán thoát nước thải được tính theo tiêu chuẩn cấp nước của khu vực. Nhu cầu thu gom thoát nước thải đạt 80% tổng nhu cầu cấp nước.

· Chỉ tiêu chất thải rắn:

+ Chất thải rắn sinh hoạt  


0,9 kg/kh.ngđ

+ Chất thải rắn công trình hỗn hợp

10% sinh hoạt

c. Nhu cầu thoát nước thải và thu gom CTR

· Nhu cầu thoát nước thải

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	Bảng tính lưu lượng nước thải sinh hoạt

	TT
	Nhu cầu dùng nước
	Khối lượng
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn
	Đơn vị tính
	Nhu cầu (m3/ngđ)

	1
	Cấp nước sinh hoạt
	1.748
	người
	150
	l/ng.ngđ
	262,2

	2
	Công cộng dịch vụ
	29.239
	m2 sàn
	3
	l/m2 sàn.ngđ
	87,7

	3
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	1.848
	m2
	3
	l/m2.ngđ
	277,2

	Cộng
	627,1

	Tổng lượng nước thải thu được 80% lượng nước cấp
	501,7


· Nhu cầu thu gom và xử lý CTR

Bảng tính nhu cầu thu gom và xử lý CTR

	STT
	CTR
	Số người
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (tấn)

	1
	Dân cư 
	1748
	0.9
	kg/ng.ngày
	1,6

	2
	Các loại khác
	
	10%
	
	0.16

	
	Tổng
	1.76


Tổng lượng CTR phát sinh dự kiến làm tròn là: 2,0 Tấn/ngđ.

d. Giải pháp quy hoạch hệ thống thoát nước thải
· Hệ thống: thiết kế hệ thống thoát nước thải độc lập với thoát nước mưa

· Hệ thống thoát nước thải dự kiến theo sơ đồ như sau:

Bể tự hoại ( cống thu nước thải ( trạm bơm (trạm xử lý nước thải tập trung( kênh mương.

· Nước thải sinh hoạt  phải được xử lý đạt giới hạn B của tiêu chuẩn QCVN08-2008/BTNMT, TCVN 7222-2002  trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

· Mạng lưới: bao gồm tuyến rảnh hộp B400 đặt trên vỉa hè, thu gom từ các công trình, tuyến cống tròn nhựa uPVC hoặc HDPE kích thước D300 – 3600, hố ga thoát nước thải, trạm xử lý thoát nước thải...

· Mạng lưới đường cống đặt trên vỉa hè, hoặc đặt trong khoảng đường dạo của dãy biệt thự ở giữa lô đất. 

· Khoảng cách trung bình các hố ga thoát nước thải là 30m. Hố ga có kích thước 1000x1000mm và có độ sâu tối thiểu là 1m.

· Độ sâu chôn cống: Khoảng cách từ mặt đất đến đỉnh cống ( 0,6m. 

· Cống khi dẫn qua đường giao thông phải sử dụng cống bằng thép hoặc có tấm đan BTCT để bảo vệ cống.

-     Lưu vực thoát nước thải: Toàn bộ dự án thuộc 02 lưu vực thoát nước thải, dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung theo quy hoạch chung đặt trong khu vực nghiên cứu quy hoạch.

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	Bảng tính lưu lượng nước thải sinh hoạt

	TT
	Nhu cầu dùng nước
	Khối lượng
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn
	Đơn vị tính
	Nhu cầu (m3/ngđ)

	1
	Cấp nước sinh hoạt
	1.748
	người
	150
	l/ng.ngđ
	262,2

	2
	Công cộng dịch vụ
	29.239
	m2 sàn
	3
	l/m2 sàn.ngđ
	87,7

	3
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	1.848
	m2
	3
	l/m2.ngđ
	277,2

	Cộng
	627,1

	Tổng lượng nước thải thu được 80% lượng nước cấp
	501,7


e.  Giải pháp thu gom CTR 

· CTR sẽ được phân loại tại nguồn. CTR sinh hoạt, gồm có 2 loại: CTR vô cơ và CTR hữu cơ. CTR vô cơ như vỏ chai, thuỷ tinh, kim loại, ni lông, giấy… sẽ thu gom để sử dụng lại hoặc tái chế. CTR vô cơ không tái sử dụng được sẽ thu gom để đốt và chôn lấp hợp vệ sinh. CTR hữu cơ như rau, vỏ hoa quả và các thức ăn thừa thải ra sẽ được thu gom riêng để sản xuất phân vi sinh.

· Trên các trục đường khu vực, công viên cây xanh sẽ bố trí các thùng rác 2 ngăn dung tích 120- 240lít với khoảng cách 100- 150m một thùng.

· CTR được thu gom hằng ngày bằng xe chuyên dụng để vận chuyển đến trạm trung chuyển CTR tập trung của khu vực. Vị trí đặt tại đất hạ tầng kỹ thuật phía Bắc dự án.

· CTR của khu vực sẽ được vận chuyển và xử lý tại khu xử lý CTR theo quy hoạch chung của Thị trấn.
Bảng tổng hợp khối lượng thoát nước thải và thu gom CTR

	BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG THOÁT TNT VÀ VSMT

	TT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	1
	ỐNG THOÁT NƯỚC D250
	M
	1656

	2
	ỐNG THOÁT NƯỚC D400
	M
	2027

	3
	HỐ GA
	CÁI
	224

	4
	CỬA XẢ
	CÁI
	2

	5
	ĐIỂM THU GOM RÁC THẢI
	CÁI
	4

	6
	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	TRẠM
	2


4.7.6. Quy hoạch cấp điện

a. Cơ sở thiết kế

· Luật điện lực ngày 03/02/2004

· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện Lực ngày 20/11/2012

· Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả ngày 17/6/2010

· Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành mốt số điều luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực.

· Nghị định 14/2004/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện.

· Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính Phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

· Quy phạm trang bị điện 11TCN-18-21-2006.

· Cơ sở pháp lý về thiết kế hệ thống điện và chiếu sáng đường

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN: 01/2021/BXD

· QCXDVN 09:2005 - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả

· TCXDVN 333: 2005. Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế. 

b. Nguyên tắc thiết kế

· Quy hoạch cấp điện phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, độ tin cậy, kinh tế trong công tác thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo vệ, bảo dưỡng hệ thống. 

· Cân đối đủ nguồn cấp điện có dự phòng cho khu vực trên cơ sở dùng điện hiệu quả và tiết kiệm, bảo đảm huy động thuận lợi nguồn cấp điện trong chế độ vận hành bình thường phụ tải max, các trường hợp sự cố và duy tu bảo dưỡng.

· Phát triển mạng lưới điện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng, gắn kết với lưới điện khu vực lân cận.

· Thiết kế lưới điện phải có độ dự trữ và tính linh hoạt cao cung cấp điện an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng điện năng cho sự phát triển xã hội của huyện, đặc biệt là các phụ tải quan trọng trên địa bàn. 

· Thiết kế hệ thống chiếu sáng đô thị hợp lý, tiết kiệm.

c. Chỉ tiêu cấp điện

	TT
	Hạng mục cấp điện
	Chỉ tiêu

	1
	Cấp điện sinh hoạt
	3-10kW/ hộ

	2
	Chiếu sáng cây xanh giao thông, công cộng 
	0,5- 1 W/m²

	3
	Đất dịch vụ công cộng, thương mại, tổ hợp dịch vụ
	20- 30 W/m² sàn

	4
	Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	0,5W/m2

	5
	Cây xanh, mặt nước
	0,5W/m2


d. Nguồn điện: 

- Nguồn điện lấy từ trạm biến áp Mù Căng Chải đặt trong khu vực khuôn viên cây xanh phục vụ nhu cầu dân cư trong khu vực quy hoạch với công suất dự kiến 1.776KVA.

- Hệ số công suất trung bình Cos ( = 0,80.

e.  Chỉ tiêu tính toán:

- Nhà ở mới: 3kw/hộ.

- Nhà ở biệt thự: 5kw/hộ.

- Khu công cộng, dịch vụ: 25 ( 30w/m2sàn.

- Chiếu sáng đường: 100 ( 200W/đèn.
f. Giải pháp thiết kế

+ Điện trung thế 35kv:

- Đấu nối từ tuyến 35kv ở phía Bắc dự án về trạm biến áp 35/0,4kv với công suất dự kiến 2.070KVA đặt tại khuôn viên cây xanh phục vụ nhu cầu dự án.

+ Điện hạ thế 0,4kV:

- Cáp điện hạ thế được sử dụng loại cáp lõi đồng bọc thép đi ngầm dưới hè đường.

- Tất cả các chi tiết xà, tiếp địa phải được mạ kẽm nhúng nóng theo đúng TCVN hiện hành.

g. Tính toán tiết diện dây dẫn:

+ Đường dây 35KV

- Chọn lựa dây dẫn theo mật độ dòng diện kinh tế.
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Kiểm tra tiết diện dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép.
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J​​​​kt : Mật độ dòng điện kinh tế với Tmax =>5000H thì  Jkt = 2A/mm2
Chọn cáp đồng chôn ngầm, có đai thép cách điện PVC có tiết diện dây

 là 95mm2  cho đoạn đấu nối vào các trạm. 

+ Đường dây 0,4KV


- Chọn lựa dây dẫn theo điều kiện phát nóng

Icp 
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Ksd: Hệ số sử dụng Ksd  = 0,8

Kdth: Hệ số không đồng thời Kdth = 0,8

Kft: Hệ số phát triển  Kft = 1,3

Kiểm tra tiết diện dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép.

(U%< [(V%]  =10%

(U% =
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Áp dụng (1) và (2) Ta tính toán lựa chọn tiết diện của đường dây 0,4KV tương ứng cho hợp lý với các loại dây định hình.

h. Tính toán chiếu sáng - chọn đèn:
*Cột đèn và bóng đèn

Phương pháp tính toán chiếu sáng ở giai đoạn này sử dụng phương pháp độ chói trung bình (hay còn gọi là phương pháp tỷ số R): 

+ Đối với các tuyến đường giao thông có bề rộng phần lòng đường 7m-7,5m lấy độ chói trung bình là Ltb=0,35cd/m2.

+ Để chiếu sáng cho tuyến đường ta sử dụng kiểu choá đèn chụp sâu, theo kết cấu áo đường thiết kế, đường được phủ lớp mặt là bê tông atfan tối màu. Căn cứ vào 2 điều kiện chụp đèn và độ sáng mặt đường ta chọn được R=25 cho tất cả các mặt cắt đường. 

+ Công suất của bóng đèn được tính theo công thức:
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: Quang thông định mức của bóng đèn

Ltb: Độ chói trung bình trên bề mặt đường 

l: Chiều rộng đường

e: Khoảng cách cột 
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* Cách bố trí cột đèn và chọn chiều cao cột đèn:

- Đường phố có bề rộng phần lòng đường 14m nên bố trí cột đèn Led 100w – 150w, cần đơn, cao từ 8m – 12m ở 1 bên hè. 

- Đường phố có bề rộng phần lòng đường 7m, 7,5m nên bố trí cột đèn Led 100w – 150w, cần đơn, cao từ 8m – 12m ở 1 bên hè. 

- Khoảng cách giữa 2 cột đèn liền nhau trung bình từ 25m-30m.

* Cáp dẫn và điều khiển:

Tính toán lựa chọn dây cáp:

Tính toán lựa chọn tiết diện dây cáp theo phương pháp điều kiện phát nóng cho phép.

Cường độ dòng điện làm việc (cho nhánh phụ tải chiếu sáng) được xác định theo biểu thức sau với đường dây cáp 3 pha:
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Trong đó: Ptt - Phụ tải tính toán của đường dây 1 pha, kw

                 Uđm - Điện áp định mức của đường dây tải điện, Uđm = 0,38kv
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- Hệ số công suất

Cáp dẫn được lựa chọn theo điều kiện phát nóng:
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Trong đó: 

k1 – hệ số kể đến môi trường đặt cáp: trong nhà, ngoài trời, dưới đất;

k2 – hệ số điều chỉnh theo số lượng cáp đặt trong cùng rãnh;

Icp – dòng điện lâu dài cho phép của cáp dẫn định chọn.

Kiểm tra tổn thất điện áp trung bình cho tuyến cáp:
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Trong đó:
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- tổn thất điện áp tính toán

Ptt - công suất tính toán cho tuyến phụ tải


[image: image28.wmf]dm

u

- hiệu điện thế định mức, 
[image: image29.wmf]0,38

dm

ukv

=



[image: image30.wmf]cp

u

D

- tổn thất điện áp cho phép

R – điện trở tính toán cho 1/2 tuyến cáp


[image: image31.wmf]/2

l

R

F

x

=


Với 
[image: image32.wmf]x

- điện trở suất dây cáp. 
[image: image33.wmf]2

22./

mmkm

x

=W


l – chiều dài toàn tuyến cáp (km)

F – tiết diện dây cáp (mm2)

+ Cáp chiếu sáng được chôn ngầm trên hè đi cách mép bó vỉa 0,5m chôn sâu 0,5m.

+ Cáp chiếu sáng có tiết diện Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x16+10)mm2 được luồn trong ống nhựa xoắn bảo hộ HDPE D65/50.

+ Các đoạn cắt qua đường giao thông, đường ống nước, cáp được luồn trong ống thép bảo hộ D100 và chôn ở độ sâu tối thiểu 0,7m

+ Hệ thống đèn chiếu sáng được điều khiển bằng tủ điều khiển chiếu sáng cảm biến thời gian kết hợp với điều khiển bằng aptomat.

+ Hệ thống chiếu sáng được điều khiển từ tủ điều khiển chiếu sáng và được thiết kế với chế độ đóng cắt thích hợp theo thời gian với hai chế độ đối với mùa hè và mùa đông, tối và đêm.
Tổng công suất cấp điện của khu vưc là: 2.070KVA
	BẢNG TÍNH CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP 1

	Stt
	Nhu cầu dùng điện
	Quy mô
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn
	Hệ số đồng thời (Kđt)
	Công suất
(Kw)

	1
	Thương mại dịch vụ 2
	  6.375,78 
	m2 sàn
	0,03
	Kw/m2 sàn
	0,85
	162,58

	2
	Hạ tầng kỹ thuật 03
	132,88
	m2 sàn
	0,03
	Kw/m2 sàn
	0,85
	3,39

	3
	Nhà vườn 3
	6
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	24,00

	4
	Nhà vườn 4
	6
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	24,00

	5
	Liền kề 35
	12
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	48,00

	6
	Liền kề 36
	6
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	1,80
	54,00

	7
	Liền kề 37
	10
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	2,80
	140,00

	8
	Bãi đỗ xe 10
	0,058
	Ha
	10
	Kw/ha
	1
	0,58

	9
	Chiếu sáng đường
	24
	Bóng
	150
	W/bóng
	1
	3,60

	TỔNG
	460,15

	Chọn TBA: 560KVA

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	


	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	BẢNG TÍNH CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP 2

	Stt
	Nhu cầu dùng điện
	Quy mô
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn
	Hệ số đồng thời (Kđt)
	Công suất
(Kw)

	1
	Nhà vườn 1
	              6 
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	24,00

	2
	Nhà vườn 2
	              6 
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	24,00

	3
	Liền kề 33
	            18 
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	72,00

	4
	Liền kề 34
	            12 
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	48,00

	5
	Thương mại dịch vụ 2
	       1.512 
	m2 sàn
	0,03
	Kw/m2 sàn
	0,85
	38,57

	6
	Công cộng 02
	          637 
	m2 sàn
	0,03
	Kw/m2 sàn
	0,85
	16,25

	7
	Cơ quan
	       1.065 
	m2 sàn
	0,03
	Kw/m2 sàn
	0,85
	27,16

	8
	Chiếu sáng đường
	            28 
	Bóng
	150
	W/bóng
	1
	4,20

	TỔNG
	254,18

	Chọn TBA: 320KVA

	BẢNG TÍNH CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP 3

	Stt
	Nhu cầu dùng điện
	Quy mô
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn
	Hệ số đồng thời (Kđt)
	Công suất
(Kw)

	1
	Liền kề 1
	8
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	32,00

	2
	Liền kề 2
	8
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	32,00

	3
	Liền kề 3
	8
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	32,00

	4
	Liền kề 4
	8
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	32,00

	5
	Liền kề 5
	8
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	32,00

	6
	Liền kề 6
	8
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	32,00

	7
	Liền kề 7
	6
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	24,00

	8
	Liền kề 8
	7
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	28,00

	9
	Liền kề 9
	15
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	60,00

	10
	Liền kề 10
	15
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	60,00

	11
	Liền kề 11
	8
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	32,00

	12
	Liền kề 12
	7
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	28,00

	13
	Liền kề 13
	7
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	28,00

	14
	Liền kề 14
	7
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	28,00

	15
	Liền kề 38
	4
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	16,00

	16
	Trường mần non
	100
	cháu
	0,20
	Kw/cháu
	0,85
	17,00

	17
	Trường tiểu học
	130
	cháu
	0,15
	Kw/cháu
	0,85
	16,58

	18
	Trường trung học cơ sở 
	120
	cháu
	0,15
	Kw/cháu
	0,85
	15,30

	19
	Công cộng 01
	847,8
	m2 sàn
	0,03
	Kw/m2 sàn
	0,85
	21,62

	20
	Bãi đỗ xe 01
	0,049
	Ha
	10
	Kw/ha
	1
	0,49

	21
	Bãi đỗ xe 02
	0,038
	Ha
	10
	Kw/ha
	1
	0,38

	22
	Bãi đỗ xe 03
	0,118
	Ha
	10
	Kw/ha
	1
	1,18

	23
	Hạ tầng kỹ thuật
	150
	m2 sàn
	0,03
	Kw/m2 sàn
	0,85
	3,83

	24
	Chiếu sáng đường
	29
	Bóng
	150
	W/bóng
	1
	1,20

	TỔNG
	573,57

	Chọn TBA : 630KVA

	BẢNG TÍNH CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP 4

	Stt
	Nhu cầu dùng điện
	Quy mô
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn
	Hệ số đồng thời (Kđt)
	Công suất
(Kw)

	1
	Liền kề 15
	9
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	36,00

	2
	Liền kề 16
	8
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	32,00

	3
	Liền kề 17
	8
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	32,00

	4
	Liền kề 18
	7
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	28,00

	5
	Liền kề 19
	7
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	28,00

	6
	Liền kề 20
	6
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	24,00

	7
	Liền kề 21
	5
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	20,00

	8
	Liền kề 22
	5
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	20,00

	9
	Liền kề 23
	3
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	12,00

	10
	Liền kề 24
	7
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	28,00

	11
	Liền kề 25
	8
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	32,00

	12
	Liền kề 26
	6
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	24,00

	13
	Liền kề 27
	6
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	24,00

	14
	Liền kề 28
	5
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	20,00

	15
	Liền kề 29
	6
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	24,00

	16
	Liền kề 30
	7
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	28,00

	17
	Liền kề 31
	10
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	40,00

	18
	Liền kề 32
	5
	hộ
	5,00
	Kw/hộ
	0,80
	20,00

	19
	Công cộng 03
	689,40
	m2 sàn
	0,03
	Kw/m2 sàn
	0,85
	17,58

	20
	Hạ tầng kỹ thuật 2
	757,48
	m2 sàn
	0,03
	Kw/m2 sàn
	0,85
	19,32

	21
	Bãi đỗ xe 04
	0,095
	Ha
	10
	Kw/ha
	1
	0,95

	22
	Bãi đỗ xe 05
	0,035
	Ha
	10
	Kw/ha
	1
	0,35

	23
	Bãi đỗ xe 06
	0,101
	Ha
	10
	Kw/ha
	1
	1,01

	24
	Bãi đỗ xe 07
	0,087
	Ha
	10
	Kw/ha
	1
	0,87

	25
	Chiếu sáng đường
	42
	Bóng
	150
	W/bóng
	1
	1,05

	TỔNG
	513,13

	Chọn TBA: 560KVA


	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	


Bảng tổng hợp hệ thống điện
	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Đường dây 35kv
	M
	2.549

	2
	Đường dây 0.4kv
	M
	3.643

	3
	Đường dây chiếu sáng
	M
	3.613

	4
	Đèn chiếu sáng
	Đèn
	122

	5
	Trạm biến áp
	Trạm
	4

	6
	Tủ chiếu sáng
	Tủ
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4.7.7. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

n. Cơ sở thiết kế
  - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị: QCVN 07:2010 BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và cáp ngoại vi: QCVN 32:2011/BTTTT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi: QCVN 33: 2011/BTTTT.

- Tiêu chuẩn TC.VNPT/06.2003 về ống nhựa dùng cho tuyến cáp.

o. Nguyên tắc thiết kế 

Mạng lưới thông tin được thiết kế cho khu vực bao gồm: 

- Xác định nguồn cung cấp phục vụ cho khu vực nghiên cứu.

- Xác định hướng tuyến cáp gốc, tuyền ống luồn cáp thông tin đến các tủ cáp trong khu vực nghiên cứu.

- Xác định sơ bộ vị trí tủ cáp, tủ kỹ thuật thông tin trong khu vực nghiên cứu.

p. Dự báo nhu cầu

· Chỉ tiêu thiết kế

Mật độ điện thoại tính chung với Tiêu chuẩn 77,4 máy/100dân (Dung lượng thuê bao của các công trình công cộng, cơ quan... được tính toán trên cơ sở các hạng mục công trình, đồng thời có tính đến dự phòng phát triển). Giai đoạn thiết kế tiếp theo sẽ được  xác định phù hợp với từng hạng mục công trình.

+ Ở thấp tầng:

1 máy/hộ

+ Đất công cộng:
300m2 sàn/1 máy

+ Đất trường học:      15máy/trường

+ Đất HTKT:            15 máy /khu

(Tại thời điểm lập quy hoạch chưa có các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định cụ thể về chỉ tiêu tính toán nhu cầu thông tin liên lạc, do đó các tính toán về nhu cầu thông tin liên lạc chỉ là dự kiến, chi tiết sẽ được nghiên cứu ở giai đoạn sau)

· Tính toán dung lượng thuê bao:

Căn cứ vào chỉ tiêu thiết kế và quy mô các công trình của  khu vực nghiên cứu, xác định dung lượng thuê bao của khu đất xây dựng như sau: 
Bảng tính toán dung lượng thuê bao của các ô đất

	STT
	ĐỐI TƯỢNG 
	QUY MÔ
	CHỈ TIÊU 
	DUNG LƯỢNG

	1
	Các khu ở
	400 hộ
	1 máy/hộ
	400

	2
	Các khu công cộng
	23.119m2
	300m2.sàn/máy
	77

	3
	Trường học 
	1 trường
	
	15

	4
	Nhu cầu khác 
	
	
	100

	 
	Tổng
	
	
	592


q. Giải pháp quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

· Giải pháp thiết kế 

- Mạng thông tin khu vực nghiên cứu trong giai đoạn tới sẽ được tổ chức thành các hệ thống riêng trên cơ sở hệ thống hiện có. Đảm nhiệm chức năng thoại, truyền hình, truyền số liệu và truy nhập Internet và mạng truyền thanh/hình.

- Các thuê bao thuộc khu vực nghiên cứu được phục vụ từ tổng đài vệ tinh. Cáp quang cấp cho tổng đài vệ tinh được lấy từ tổng đài 

 - Chủ đầu tư cần liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc của khu vực để được cung ứng dịch vụ.

- Từ tổng đài vệ tinh này dự kiến có các tuyến cáp gốc đến các  tủ cáp đặt trong khu vực nghiên cứu. 

- Vị trí, số lượng và dung lượng tủ cáp trong các ô đất được xác định có tính chất sơ bộ, cần được điều chỉnh cho phù hợp với mặt bằng chính thức của  các ô đất trong các giai đoạn thiết kế sau.

- Mạng lưới cáp đồng từ tủ cáp đến các thuê bao trong đồ án sẽ được thiết kế ở các giai đoạn thiết kế sau, không tính trong đồ án này.


- Dự án quy hoạch chi tiết được trình bầy dưới đây sẽ đề cập đến hệ thống thông tin liên lạc chủ yếu là mạng điện thoại cơ bản với:

+ Hệ thống cáp truyền dẫn từ tổng đài (trạm đầu) khu vực đến các bộ tập trung tín hiệu, tủ phân phối MDF đặt tại các khu công trình công cộng, dịch vụ, khách sạn... trong khu vực phù hợp với quy hoạch kiến trúc và số lượng các thuê bao.

+ Hệ thống thông tin điện thoại di động không thuộc phạm vi của đồ án quy hoạch này.

· Mục tiêu cần đạt được

- Hệ thống thông tin liên lạc phải đáp ứng được thông tin cơ bản thoả mãn sự đòi hỏi phục vụ của toàn khu vực như điện thoại, fax và internet.

- Hệ thống thông tin liên lạc phải được hoà vào mạng viễn thông quốc gia và quốc tế.

- Hệ thống chuyển mạch và truyền dẫn (kỹ thuật số) phải đảm bảo cho các thông tin, trong đó kể cả truyền số liệu với máy tính.

- Thoả mãn các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng phục vụ các thuê bao trong khu vực. 

· Yêu cầu kỹ thuật

- Hệ thống cáp truyền dẫn phải được lắp đặt đi ngầm theo tiêu chuẩn ngành và dung lượng phải đủ đáp ứng đưọc nhu cầu thuê bao của từng khu vực.

- Cáp được treo cùng cột với hệ thống điện, cần bó gọn để đảm bảo mỹ quan đô thị, nếu có thể luồn chung vào một ống PVC mềm.

- Khoảng cách 50m chiều dài tuyến cáp phải được xây dựng lắp đặt 01 tủ phân phối chính MDF.

- Tủ phân phối chính MDF phải là loại tủ đảm bảo chống được mọi thời tiết và  được treo trên cột điện cao tối thiểu 0.5m cách mặt hè và phải đủ dung lượng thuê bao của khu vực.

· Hệ thống truyền hình và internet

- Nội dung: Hệ thống trục tín hiệu truyền hình và các tủ phân phối cấp tín hiệu truyền hình CATV cho toàn bộ khu quy hoạch. Phần lưới phân phối đề cập tới vị trí các tủ chia tín hiệu chờ sẵn cấp cho từng hộ riêng. Phần các công trình cao tầng đề cập tới tủ nhận và phân phối tín hiệu truyền hình tổng trong tòa nhà.

- Mục tiêu của đồ án: đảm bảo nhu cầu, nhu cầu phát triển các vùng xung quanh, nâng cao độ tin cậy, thẩm mỹ cao và an toàn cho con người. Toàn bộ lưới truyền hình trong phạm vi của đề án được thiết kế đi chung với hệ thống cấp điện. Khoảng cách giữa các cáp tín hiệu tuân theo quy định của Việt Nam.

- Hệ thống truyền hình và internet: Hệ thống truyền hình cáp CATV và internet cấp cho dân cư khu vực quy hoạch bằng các trạm chia tín hiệu HUB và tủ chia khu vực. Mỗi tủ có công suất từ 40 - 100 thuê bao.

Bảng tổng hợp khối lượng 

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Đường dây cáp chính
	M
	1363

	2
	Đường dây cáp nhánh
	M
	                  3.603 

	3
	Tủ phân phối
	Tủ
	3
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ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
a. Căn cứ

- Luật quy hoạch đô thị.

- Nghị định số 37/2010/NĐ- CP ngày 07/04/2010 của chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

- Các văn bản pháp quy khác có liên quan.

b. Phạm vi nghiên cứu và mục tiêu đánh giá môi trường chiến lược

- Phạm vi về không gian:

+ Không gian trực tiếp: Bao gồm toàn bộ diện tích nằm trong ranh giới lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.

+ Không gian ảnh hưởng: Các khu vực lân cận ranh giới nghiên cứu quy hoạch.

- Phạm vi về thời gian: Phân tích đánh giá môi trường tại thời điểm hiện tại, diễn biến môi trường khi chưa thực hiện quy hoạch, phân tích diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch và đưa dự án vào hoạt động.

c. Mục tiêu đánh giá môi trường chiến lược

- Trong phạm vị nghiên cứu quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, việc đánh giá môi trường chiến lược này mang tính định hướng, làm cơ sở để Chủ đầu tư thực hiện công tác báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định khi tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng.

- Thu thập, phân tích, đánh giá sơ bộ hiện trạng môi trường.

- Xác định mức độ tác động tích cực và tiêu cực đến môi trường của việc thực hiện quy hoạch.

- Phân tích đánh giá môi trường tại thời điểm hiện tại, diễn biến môi trường khi chưa thực hiện quy hoạch, phân tích diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch và đưa dự án vào hoạt động

- Xác định các vấn đề về môi trường đã hoặc chưa giải quyết được trong đồ án quy hoạch này, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp và kế hoạch để giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường trong khu vực, đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn về môi trường:

+ Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt: TCVN5942-1995- Các thông số chính

	Tt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn

	 
	 
	 
	A
	B

	1
	pH
	 
	6-8,5
	5,5-9

	2
	BOD5
	mg/l
	<4
	<25

	3
	COD
	mg/l
	>10
	>35

	4
	Oxy hòa tan
	mg/l
	≤ 6
	≤ 2

	5
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	20
	80

	6
	Asen
	mg/l
	0,05
	0,1

	7
	Amoniac theo N
	mg/l
	0,05
	1

	8
	Phenola
	mg/l
	0,001
	0,02

	9
	Dầu mỡ
	mg/l
	0
	0,3

	10
	Coliform
	MPN/100ml
	5000
	10000


+ Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm: TCVN5944-1995- Các thông số chính

	Tt
	Tên gọi
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn

	1
	Asen
	mg/l
	0,05

	2
	Tổng chất rắn hòa tan
	mg/l
	750-1500

	3
	Chì
	mg/l
	0,05

	4
	Clorua
	mg/l
	200-600

	5
	Mangan
	mg/l
	0,1-0,5

	6
	Nitrat
	mg/l
	45

	7
	pH
	 
	6,5-8,5

	8
	Fe
	mg/l
	1,0-5,0

	9
	Coliform
	MPN/100ml
	3

	10
	Độ cứng theo CaCO3
	mg/l
	300-500


 Tiêu chuẩn chất lượng không khí: QCVN 05:2009.

	Tt
	Thông số
	Trung bỉnh

 1 giờ
	Trung bình

 8 giờ
	Trung bình

 24 giờ
	Trung bình năm

	1
	SO2
	350
	 
	125
	50

	2
	CO
	30000
	10000
	 
	 

	3
	NO2
	200
	 
	 
	40

	4
	O3
	180
	120
	80
	 

	5
	Bụi lơ lửng
	300
	 
	200
	140

	6
	PM10
	 
	 
	150
	50

	7
	Pb
	 
	 
	1,5
	0,5


+ Tiêu chuẩn âm học- tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư, mức ồn tối đa cho phép: QCVN26:2010.

	Khu vực
	Thời gian

	 
	6h-18h
	18h-22h
	22h-6h

	Bệnh viện, thư viện, nhà điều dưỡng, nhà trẻ, nhà thờ, chùa chiền
	50
	45
	40

	Khu dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính
	60
	55
	50

	Khu dân cư xen kẽ khu vực thương mại, dịch vụ, sản xuất
	75
	70
	50


VI.  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
7.1. Kết luận
- Trên đây là thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Mù Cang Chải, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, do Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Thiết kế IBSTAC là đơn vị tư vấn lập.

- Khu đô thị mới Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái nằm trong phạm vi ranh giới phát triển đô thị của quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mù Cang Chải. Nhìn tổng thể, đây được coi như một dự án phát triển đô thị lớn, đem đến các cơ hội về nhà ở, thương mại dịch vụ cho người dân thị trấn Mù Cang Chải. Uỷ ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với tư vấn phát triển quy hoạch chi tiết tổng thể dự án trên diện tích 236.547,4 m2  để tối ưu hóa tiềm năng của khu vực dự án.

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Mù Cang Chải, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã đạt được mục tiêu của đồ án, áp dụng những nguyên tắc thiết kế tối ưu: 

+ Được phát triển hợp l‎ý trong mối quan hệ cảnh quan

+ Tối đa hóa tiềm năng công trình và đặc điểm tự nhiên độc đáo của khu đất quy hoạch

+ Giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và cảnh quan tự nhiên của khu vực;

+ Mang lại lợi ích và lợi nhuận cho cộng đồng và tối đa hóa mối quan tâm của các nhà đầu tư.

Khu đô thị mới Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái sẽ được phát triển thành công một khu ở kết hợp dịch vụ thương mại – du lịch và các không gian tiện ích đồng bộ, đảm bảo các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Không gian kiến trúc hài hòa với cảnh quan chung. Khai thác, sử dụng đất có hiệu quả, đồng thời đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, mang tính phục vụ cao. 

7.2. Kiến nghị:

Đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mù Cang Chải xem xét, thẩm định và trình Uỷ Ban nhân dân huyện Mù Cang Chải phê duyệt để các đơn vị liên quan có cơ sở triển khai các bước tiếp theo đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, cải tạo - đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật như đường xá, thoát nước, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc... cần có giải pháp hiệu quả khi triển khai thực hiện dự án và thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Để đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Mù Cang Chải, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái sớm được thực hiện cần có những chính sách cơ chế phù hợp, kính đề nghị UBND huyện Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải giúp đỡ và tạo điều kiện cho việc thực thi quy hoạch được đồng bộ.
PHẦN PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ

PHẦN PHỤ LỤC BẢN VẼ
�Nút giao


�Sửa lại


�Bổ sung “ dự kiến sử dụng các loại cây như sau”


�Xem lại


�Điều chỉnh lại


�


�Điều chỉnh lại


�





Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Mù Cang Chải, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải,
 tỉnh Yên Bái
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